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Khóa luận Tốt nghiệp Đại học 

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

Ngày nay, do nhu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường bối cảnh hội nhập khu 

vực và thế giới của Việt Nam, thì không thể thiếu một hệ thống thanh toán để đáp ứng yêu 

cầu lưu thông hàng hóa một cách nhanh nhất. Cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, 

đặt biệt là với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thanh toán nội địa nói 

chung và trong thanh toán quốc tế nói riêng. Việc hạn chế sử dụng tiền mặt, mở rộng và 

phát triển các phương tiện thanh toán không dùng tiên mặt nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu 

của nền kinh tế cũng như phù hợp với các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động Ngân hàng 

là mục tiêu mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đang hướng tới. 

Hoạt động TTKDTM diễn ra một cách nhanh chóng và chính xác góp phần thúc 

đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, từ đó làm tăng vòng quay sử dụng đồng tiền và góp 

phần sử dụng hiệu quả đồng vốn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu 

thanh toán ngày càng hoàn thiện, kịp thời và chính xác thì đòi hỏi phải tổ chức tốt 

khâu thanh toán để phản ánh đầy đủ các quy trình nghiệp vụ thanh toán trong công tác 

kế toán nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản lý chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng. Do đó, vai trò của kế toán viên cũng như công tác kế toán 

TTKDTM trong ngân hàng là rất cần thiết. 

Các hình thức TTKDTM ngày càng được sử dụng phổ biến và doanh số từ hoạt 

động này cũng tăng dần theo sự phát triển của nền kinh tế, góp phần không nhỏ vào 

thu nhập kinh doang của ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng thương mại Cổ 

phẩn Quân Đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế nói riêng. 

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán nghiệp vụ 

TTKDTM tại Ngân hàng, cùng với những kiến thức được học và qua thời gian tìm 

hiểu em quyết định chọn đề tài : “ Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thừa Thiên 

Huế” làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp. 
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1.2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 

Đề tài nhiên cứu hướng đến các mục đích sau: 

- Tìm hiểu các vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác nghiệp vụ 

TTKDTM trong NHTM. 

- Nghiên cứu và phân tích thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 

- Đánh giá công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM ở Chi nhánh, từ đó đưa ra đề xuất 

một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại Ngân hàng. 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung tìm hiểu 3 hình thức TTKDTM phổ biến tại 

Chi nhánh là thanh toán bằng Séc, Ủy nhiệm chi và Thẻ Ngân hàng. 

- Về thời gian: Từ 01/02/ 2015 – 25/04/ 2015 

- Về không gian: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thừa 

Thiên Huế. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu đê tài, em sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Là phương pháp tham khảo các tài liệu từ 

các nguồn như sách vở, các khóa luận năm trước, các website, văn bản và các thông tư 

chính sách của Bộ Tài chính... để tạo cơ sở khoa học cho đề tài nghiên cứu 

- Phương pháp hạch toán kế toán : Đây là phương pháp hệ thống hóa thông tin 

kinh tế thu thập được bằng hệ thống các chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán và lập các 

báo cáo tài chính. 

- Phương pháp quan sát và phỏng vấn trực tiếp: Là phương pháp được thực 

hiện trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị. 

- Phương pháp so sánh: Là phương pháp dựa vào những số liệu của những 

năm trước về tình hình lao động và kết quá kinh doanh của Ngân hàng để tiến hành so 
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sánh, đối chiếu để thấy dược sự tăng giảm, biến động của các chỉ tiêu trong từng giai 

đoạn, thời kỳ kinh doanh của đơn vị. 

- Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu: Là phương pháp tổng hợp, phân tích 

những số liệu thô đã thu thập được để tiến hành khái quát vấn đề nghiên cứu. Từ đó, 

đưa ra kết luận, nhận xét và kiếm nghị. 

1.5. Kết cấu của đề tài 

Kết cấu của đề tài gồm 3 phần: 

- Phần I: Đặt Vấn Đề 

- Phần II: Nội Dung Và Kết Quả Nghiên Cứu, gồm có  3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt 

tại Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quân đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Ngân hàng Thương mại. 

Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ không dùng 

tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 

- Phần III: Kết luận 
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIÊN CỨU 
 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH 

TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG  

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
 

1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại 

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 

Theo Luật các Tổ chức tín dụng của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (ngày 26/12/1997) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức 

tín dụng (có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004) quy định: “ Ngân hàng là loại hình 

tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động NH và các hoạt động có liên 

quan”. Trong đó, hoạt động NH là HĐKD tiền tệ và dịch vụ NH với nội dung 

thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung cấp các 

dịch vụ thanh toán”. 

Như vậy, có thể thấy NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặt biệt kinh doanh 

về tiền tệ và dịch vụ với hoạt động thường xuyên huy động vốn, cho vay, chiết khấu, 

bảo lãnh, cung cấp các dịch vụ tài chính và các hoạt động khác có liên quan nhằm mục 

tiêu lợi nhuận trên cơ sở chấp hành pháp luật của nhà nước. 

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại 

 Trung gian tín dụng:  

Đây là chức năng quan trọng nhất của NHTM. Ngân hàng thương mại một 

mặt thu hút các khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, mặt khác nó dùng chính số 

tiền đã huy động được để cho vay đối với các thành phần kinh tế trong xã hội, hay 

nói cách khác là một tổ chức đóng vai trò “cầu nối” giữa các đơn vị thừa vốn với 

các đơn vị thiếu vốn. Thông qua sự điều chuyển này, ngân hàng thương mại có 

vai trò quan trong trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm, cải thiện 

mức sống dân cư, ổn định thu chi Chính phủ. Đồng thời, chức năng này còn góp 

phần quan trọng trong việc điều hoà lưu thông tiền tệ, kiềm chế lạm phát. Từ đó 

cho thấy rằng, đây là chức năng cơ bản nhất của ngân hàng thương mại. 
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 Trung gian thanh toán 

Nếu như mọi khoản chi trả của xã hội đều được thực hiện bên ngoài ngân hàng 

thì chi phí thực hiện là rất lớn, bao gồm: Chi phí in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền... 

Với sự ra đời của ngân hàng thương mại, phần lớn các khoản chi trả trong hoạt động 

mua bán trao đổi hàng hoá dịch vụ của xã hội dần được thực hiện qua ngân hàng, với 

những hình thức thanh toán phù hợp, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện với 

công nghệ ngày càng hiện đại hơn. Chính nhờ tập trung công việc thanh toán của xã 

hội ở ngân hàng nên việc lưu thông hàng hoá dịch vụ trở nên nhanh chóng, an toàn, 

tiết kiệm hơn. Không những vậy, do thực hiện chức năng trung gian thanh toán, ngân 

hàng thương mại có điều kiện huy động tiền gửi của toàn xã hội nói chung và của 

doanh nghiệp nói riêng tới mức tối đa, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

 Chức năng tạo tiền 

 Xuất phát từ khả năng thay thế lượng tiền giấy bạc trong lưu thông bằng những 

phương tiện thanh toán khác như séc, uỷ nhiệm chi... Chức năng này được thực hiện 

thông qua nghiệp vụ tín dụng và đầu tư của hệ thống ngân hàng thương mại, trong mối 

liên hệ chặt chẽ với hệ thống dự trữ quốc gia. Hệ thống tín dụng là điều kiện cần thiết cho 

phát triển kinh tế theo hệ số tăng trưởng vững chắc. Mục đích của chính sách dự trữ quốc 

gia là đưa ra một khối lượng tiền cung ứng phù hợp với chính sách ổn định về giá cả, tăng 

trưởng kinh tế ổn định và tạo được việc làm. 

1.1.3. Vai trò của ngân hàng thương mại 

NHTM là một định chế tài chính trung gian có đóng góp rất lớn đối với nền 

kinh tế. Bất kỳ một quốc gia nào có nền kinh tế phát triển, đang phát triển, thậm chí 

chưa phát triển thì hoạt động ngân hàng cũng có tác dụng to lớn đến hoạt động của nền 

kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của ngân hàng được thể hiện như sau: 

- Ngân hàng là nơi tập trung tiền nhàn rỗi và cung ứng tiền vốn cho quá trình 

sản xuất kinh doanh. 

- Ngân hàng là trung gian trong quá trình thanh toán góp phần thúc đẩy quá 

trình lưu thông hàng hoá nhanh chóng. 

- Ngân hàng góp phần điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ, thị trường vốn. 
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- Ngân hàng góp phần thu hút, mở rộng đầu tư trong và ngoài nước và cung 

cấp các dịch vụ tài chính khác. 

1.2. Những vấn đề chung về kế toán không dùng tiền mặt 

1.2.1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt 

Theo Nghị định Số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 

11 năm 2012 về thanh toán không dùng tiền mặt thì : “Dịch vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt (sau đây gọi là dịch vụ thanh toán) bao gồm dịch vụ thanh toán qua 

tài khoản thanh toán và một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán 

của khách hàng”. 

1.2.2. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt 

Trong nền kinh tế thị trường, thanh toán không dùng tiền mặt có một vai trò hết 

sức quan trọng đối với từng cá nhân, từng đơn vị kinh tế và đối với toàn bộ nền kinh 

tế. Nó đáp ứng được đòi hỏi của sản xuất và lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế thị 

trường, làm cho Ngân hàng trở thành trung tâm thanh tóan của nền kinh tế.Vai trò của 

thanh tóan không dùng tiền mặt được thể hiện : 

 Đối với Ngân hàng 

Thanh tóan không dùng tiền mặt góp phần tăng nhanh nguồn vốn của Ngân 

hàng, mở rộng nghiệp vụ kinh doanh. Khi các doanh nghiệp mở tài khoản tại Ngân 

hàng sẽ mang lại cho Ngân hàng nguồn vốn tương đối lớn để cho vay, đầu tư phát triển 

kinh tế. Nó thúc đẩy ngiệp vụ tín dụng của Ngân hàng phát triển, giúp Ngân hàng hạn 

chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng, qua đó nắm được đặc điểm tình hình kinh doanh 

của khách hàng. Khi khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng và ký thác vốn của mình 

vào đó sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng kiểm soát được một phần lượng tiền trong nền 

kinh tế, cũng như khả năng tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.Trên cơ 

sở đó ngân hàng tiến hành cung ứng một lượng tiền thích hợp cho nền kinh tế. 

 Đối với doanh nghiệp 

Thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ thanh toán, 

tốc độ chu chuyển vốn và quá trình tái sản xuất trong hoạt động kinh doanh. Mặt khác, 

thanh toán không dùng tiền mặt gửi tại Ngân hàng, việc thanh toán đảm bảo sự an toàn 
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về vốn cũng như tài sản của doanh nghiệp tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy 

ra trong quá trình thanh toán. 

 Đối với quản lý vĩ mô của Nhà nước 
Đối với nền kinh tế, việc tăng tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong 

lưu thông góp phần tiết kiệm chi phí, giúp Ngân hàng TW có khả năng điều tiết cung 

ứng tiền tệ cho phù hợp với nhu cầu thông qua việc tăng giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của 

các Ngân hàng, đảm bảo ổn định sức mua của đồng tiền. 

Có thể thấy, trong xu thế mở cửa của nước ta hiện nay, thanh tóan không dùng 

tiền mặt có những vai trò trực tiếp cũng như gián tiếp ảnh hưởng tới 3 thành phần quan 

trọng của nền kinh tế đó là: Doanh nghiệp, Ngân hàng và Nhà nước. Thực hiện tốt 

công tác thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp các thành phần này đạt hiệu quả cao 

trong hoạt động của mình, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển. 

1.2.3. Các quy đinh chung mang tính nguyên tắc trong thanh toán không 
dùng tiền mặt 

 Cơ sở pháp lý của hệ thộng TTKDTM: 
- Nghị định 91/ CP ngày 25/11/1993 về “Tổ chức TTKDTM”, trên cơ sở Nghị 

định 92/CP Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Quyệt định số 22/ QĐ – NH 

ngày 21/02/1994 ban hành “ Thể lệ TTKDTM”.  

- Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/03/2002 về “ Quy chế hoạt động 

thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán” thay thế cho Quyết định 

22/QĐ-NH.  

- Nghị Định mới nhất đó Nghị định Số 101/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 

11 năm 2012 về “thanh toán không dùng tiền mặt”. 

 Các nguyên tắc về TTKDTM: 
- Các chủ thể tham gia thanh toán (kể cả pháp nhân và thể nhân) đều phải 

thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và được quyền lựa chọn hình thức 

cung ứng dịch vụ thanh toán để mở tài khoản. 

- Số tiền thanh toán giữa người chi trả và người thụ hưởng phải dựa trên cơ sở 

lượng hàng hóa, dịch vụ đã giao giữa người mua và người bán. 

- Người bán hay còn gọi là người cung cấp hàng hóa, dịch vụ là người thừa 

hưởng số tiền do người chi trả chuyển vào tài khoản của mình nên phải có trách nhiệm 
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giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ kịp thời và đúng lượng giá trị người mua đã 

thanh toán. Đồng thời, phải kiểm soát kỹ càng các chứng từ phát sinh trong quá trình 

thanh toán. 

- Là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán, các tổ chức cung cấp 

dịch vụ thanh toán phải thực hiện đúng vai trò trung gian thanh toán. 

1.2.4. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt 

Theo Quyết định 22/NH 21/01/1994 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban 

hành, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng trong hệ thống ngân 

hàng bao gồm: Séc, Uỷ nhiệm chi, Uỷ nhiệm thu, Thư tín dụng, Ngân phiếu thanh 

toán, Thẻ thanh toán. 

Tuy nhiên, tại Chi nhánh ngân hàng đang thực tập chỉ sử dụng phổ biến 3 loại 

hình thức thanh toán không dùng tiên mặt là Séc, Thẻ ngân hàng và Ủy nhiệm Chi. Vì 

vậy, các hình thức khác em xin không đề cập đến trong đề tài nghiên cứu. 

1.2.4.1. Thanh toán bằng Séc 

 Khái niệm 

Séc là một tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một khách hàng của ngân hàng 

ra lệnh cho ngân hàng trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình mở tại ngân 

hàng để trả cho người cầm Séc hoặc cho người được chỉ định trên tờ Séc (tổ chức kinh 

tế hay cá nhân). Séc là một mệnh lệnh, chứ không phải là một yêu cầu, do đó khi nhận 

được Séc Ngân hàng chấp nhận vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản của người phát 

hành không đủ hoặc không có tiền trả. 

Séc gồm có bốn loại bao gồm: Séc lĩnh tiền mặt, Séc chuyển khoản, Séc bảo chi 

và séc cá nhân. 

+ Séc lĩnh tiền mặt: Là loại séc chỉ dùng để rút tiền mặt tại NH nơi khách háng 

mở tài khoản. 

+ Séc chuyển khoản: Là loại Séc chỉ được thanh toán bằng cách trích chuyển 

TK gửi  từ các chủ thể thanh toán mà không được dùng để rút tiền mặt tại NH. 

+ Séc bảo chi: Là loại séc thanh toán được ngân hàng đảm bảo chi trả bằng cách 

trích trước số tiền tờ séc từ TK tiền gửi của người trả tiền sang tài khoản đảm bảo khả 

năng thanh toán séc. 
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+ Séc cá nhân: Là loại Séc áp dụng đối với khách hàng có tài khoản tiền gửi 

đứng tên cá nhân tại ngân hàng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ và các khoản 

thanh toán khác. 

 Quy trình thanh toán: 

• Trường hợp các Khách hàng mở Tài khoản cùng 1 Chi nhánh NH: 

   (1) 

 

 

 (3) (2)      (4) 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1 – Quy trình thanh toán Séc của Khách hàng mở TK tại cùng 1 NH 

 

Giải thích sơ đồ 1.1.  

(1) Người trả tiền phát hành và giao cho người thụ hưởng. 

(2) Người thụ hưởng tiếp nhận séc, sau khi kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của 

tờ séc, lập 3 liên bảng kê nộp séc (BKNS) vào Ngân hàng xin thanh toán. 

(3) Ngân hàng kiểm tra tờ séc nếu đủ điều kiện thì tiến hành trích tài khoản tiền 

gửi của người trả tiền và báo nợ cho họ. 

(4) Ngân hàng ghi có vào tài khoản của bên người hưởng thụ và báo cho họ. 

Sau khi kiểm tra toàn bộ các yếu tố của tờ séc. 

 

 

 

 

Người trả tiền 

Ngân hàng 

Người thụ hưởng 
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• Trường hợp Khách hàng mở TK tại 2 ngân hàng 

 
      

Sơ đồ 1.2 – Quy trình thanh toán Séc của KH mở tại 2 NH 

Giải thích sơ đồ 1.2:  

(1) Ngân hàng tiến hành kiểm tra các yếu tố của tờ séc và BKNS và chuyển cho 

Ngân hàng phục vụ người trả tiền. 

(2) Ngân hàng phục vụ người trả tiền sau khi kiểm tra các yếu tố của tờ séc tiến 

hành trích tài khoản của người trả tiền và báo nợ cho họ 

(3) Ngân hàng phục vụ người trả tiền dùng các liên BKNS lập chứng từ thanh 

toán bù trừ và chuyển cho Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng để thanh toán cho 

người thụ hưởng. 

(4) Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng tiếp nhận các BKNS ghi có tài khoản 

của người và báo cáo cho họ. 

(5) Sau khi kiểm tra các yếu tố của tờ séc nếu đủ điều kiện thanh toán thì kế toán 

Ngân hàng hạch toán: theo nguyên tắc ghi nợ trước có sau, Ngân hàng làm thủ tục chuyển 

séc sang Ngân hàng đối phương đồng thời ghi nhập tài khoản ngoại bảng. 

(6) Ngân hàng phục vụ đơn vị phát hành séc sau khi nhận được séc kèm các 

chứng từ phải kiểm tra lại các yếu tố, số dư tài khoản sẽ thanh toán đồng thời chuyển 

toàn bộ chứng từ cho Ngân hàng nhận séc. 
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1.2.4.2. Thanh toán bằng Ủy nhiệm Chi 

 Khái niệm 
- Ủy nhiệm chi (hoặc lệnh chi) là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh 

thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định, gửi cho ngân hàng nơi mình mở tài khoản yêu 

cầu trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng. 

 Quy trình thanh toán: 

• Trường hợp các KH mở TK tại cùng 1 Chi nhánh NH: 

(1)  

 

 

 (3) (2) (4) 

 

 
 

Sơ đồ 1.3 – Quy trình thanh toán UNC cùng một NH 

Giải thích sơ đồ 1.3: 

(1) Bên bán giao hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho bên thụ hưởng theo hợp đồng 

đã được ký kết. 

(2) Người trả tiền lập Ủy nhiệm hi gưi tới Ngân hàng. 

(3) Ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra nếu hợp lệ thì ghi Nợ và báo Nợ cho bên mua 

(4) Ngân hàng tiến hành ghi Có và báo Có cho bên bán. 

• Trường hợp Khách hàng mở TK tại 2 Chi nhánh NH 

Sơ đồ 1.4- Quy trình thanh toán UNC khác NH 

Người trả tiền 

Ngân hàng 

Người thụ hưởng 
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Giải thích sơ đồ 1.4 

(1) Người bán (người thụ hưởng) bàn giao hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho 

bên mua (bên trả tiền) 

(2) Bên mua lập ủy nhiệm chi theo mẫu và gửi đến NH phục vụ mình để thanh 

toán tiền cho bên bán. 

(3) Ngân hàng bên mua kiểm tra ủy nhiệm chi do bên mua chuyển đến, nếu tất 

cả hợp lệ thì tiến hành thanh toán bằng cách trích tiền chuyển trên tài khoản của bên 

mua (ghi Nợ tài khoản bên mua) để trả tiền cho bên bán. 

(4) Ngân hàng phục vụ bên chi trả thanh toán cho NH phục vụ bên thụ hưởng. 

(5) Ngân hàng bên thụ hưởng tiến hành ghi Có và báo Có cho bên thụ hưởng. 

1.2.4.3. Thanh toán bằng Thẻ Ngân hàng 

- Khái niệm: Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do NH phát hành và bán 

cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hóa, dịch vụ, các khoản thanh toán khác hoặc 

rút tiền mặt tại các máy rút tiền từ động ATM 

- Thẻ ngân hàng gồm các 3 loại thẻ: Thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và thẻ rút tiền mặt. 

+ Thẻ ghi nợ: Là loại thẻ gắn liền với TK tiền gửi thanh toán và TK Séc của  

khách hàng sử dụng loại thẻ này thì giá trị giá trị giao dịch được kháu trừ ngay vào TK 

của KH. Đồng thời, ghi Có ngay vào TK của người thụ hưởng. 

+ Thẻ tín dụng: Là loại thẻ được sử dụng phổ biến, NH cho phép chủ thẻ 

tín dụng một hạn mức nhất định. Đối với những KH có quan hệ thường xuyên với 

NH, có tình hình tài chính tốt, luôn đảm bảo có khả năng thanh toán thì NH cho 

phép sử dụng thẻ tín dụng. 

+ Thẻ rút tiền mặt: Với chức năng chuyện biệt chỉ để rút tiền mặt, nên chủ thẻ 

phải ký quỹ một số tiền bằng với số tiền trên thẻ. Hiện nay thẻ ATM dùng để rút tiền 

mặt tại các máy ATM, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch thanh toán các chi phí như 

chi phí điện, nước, điện thoại ... 
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 Quy trình thanh toán bằng thẻ ngân hàng: 

 
Sơ đồ 1.5- Quy trình thanh toán bằng thẻ NH 

Giải thích sơ đồ 1.5  

(1) Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu giao dịch thanh toán thẻ liên hệ với ngân 

hàng phát hành để được sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán. 

(2) Ngân hàng phát hành tiền hành việc phát hành thẻ và cung cấp thẻ thanh 

toán cho khách hàng theo từng loại phù hợp với đối tượng và điều kiện quy định. 

(3) Chủ thẻ mua hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chập nhận thẻ và giao thẻ 

cho người tiếp nhận kiểm tra. Nếu đảm bảo an toàn, hợp lệ và chính xác thì đơn vị 

chấp nhận thẻ sẽ thực hiện cà thẻ qua máy và in biên lai thanh toán phù hợp với giá trị 

hàng hóa và dịch vụ để trừ vào giá trị của thẻ rồi trả lại thẻ cho người sử dụng. 

(4) Chủ thẻ cũng có thể yêu cầu ngân hàng đại lý thanh toán thẻ cho rút tiền 

mặt hoặc tự mình rút tiền tại máy ATM. 

(5) Đơn vị chấp nhận thẻ nộp biên lai cùng các hóa đơn chứng từ hàng hóa 

liên quan vào ngân hàng đại lý. 

(6) Ngân hàng đại lý tiến hành trả tiền cho đơn vị chấp nhận thẻ theo số tiền 

đã phản ánh ở biên lai bằng cách ghi Có vào tài khoản của đơn vị chấp nhận thẻ 

(7) Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ lập bảng kê và chuyển biên lai đã thanh 

toán cho ngân hàng phát hành thẻ 

(8) Ngân hàng phát hành thẻ hoàn lại số tiền mà ngân hàng đại lý đã thanh 

toán trên cơ sở các biên lai hợp lệ. 
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1.3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt 

1.3.1. Kế toán thanh toán bằng Séc 

Người thụ hưởng nộp Séc vào NH kèm theo 3 liên BKNS trong thời gian hiệu 

lực. Ngân hàng sẽ kiểm tra tình hợp pháp, hợp lệ của Séc. Nếu BKNS đủ điều kiện thì 

sẽ thanh toán cho KH; nếu không đủ điều kiện thì sẽ từ chối thanh toán có nêu rõ lý 

do. Tờ sau khi kiểm tra sẽ sử lý tùy theo người phát hành và người thụ hưởng mở TK 

ở cùng hay khác NH. 

a. Nếu Séc được thanh toán ở cùng một ngân hàng. 

 Đối với Séc chuyển khoản: 

- Tài khoản sử dụng bao gồm 2 tài khoản chính: TK 2111 “ Cho vay ngắn 

hạn” và TK 4211 “ Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng” 

- Chứng từ sử dụng và xử lý: 

Tờ Séc, BKNS gồm 3 liên: 

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4211 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo cáo Nợ người phát hành. 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211, 2111. 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo Có cho người thụ hưởng. 

- Phương pháp hạch toán: 

NH kiểm tra số dư TK của người phát hành, nếu đủ số dư thì hạch toán: 

Nợ TK 4211 (người phát hành) 

Có Tk 4211, 2111 (người thụ hưởng) 

 Đối với séc lĩnh tiền mặt 

- Tài khoản sử dụng: bao gồm 2 TK chính: TK 1011 “ Tiền mặt tại đơn vị” và 

TK 4211 “ Tiền gửi không kỳ hạn của NH” 

- Chứng từ sử dụng và xử lý: 

Tờ Séc, BKNS gồm 3 liên: 

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4211 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo cáo Nợ người phát hành. 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211, 2111. 
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+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo Có cho người thụ hưởng. 

- Phương pháp hạch toán: 

NH tiến hành kiểm soát số dư TK của người phát hành và CMND của người 

lĩnh tiền mặt, đủ điều kiện để thanh toán thì NH sẽ ghi ngày, tháng, năm thanh toán và 

ký tên. Sau đó, làm thủ tục tục chi trả tiền cho KH và hạch toán. 

Nợ TK 4211 (người phát hành) 

Có TK 1011 

 Séc bảo chi 

- Tài khoản sử dụng bao gồm các tài khoản chính sau: TK 1011, 4211, 2111 và 

TK 4271 “ tiền ký gửi để đảm bảo thanh toán Séc”. 

- Chứng từ sử dụng và xử lý: 

Tờ Séc, BKNS gồm 3 liên: 

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4271 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ thông báo tất toán TK 4271 cho người 

phát hành. 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 1011, 4211, 2111. 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo Có hoặc biên nhận rút tiền mặt từ người 

thụ hưởng. 

- Phương pháp hạch toán: 

Nợ TK 4271 

Có TK 1011, 4211, 2111 

b. Nếu Séc được thanh toán tại NH phát hành, có tham gia thanh toán bù 

trừ với NH phát hành. 

 Séc chuyển khoản 

- Tài khoản sử dụng bao gồm TK 4211 và TK 5012 “ Thanh toán bù trừ giữa 

NH thành viên”. 

- Chứng từ sử dụng và xử lý: 

Tờ séc, bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ gồm 2 liên (bảng kê 12), BKNS 

gồm 3 liên: 
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• NH bên phát hành: 

+ Lập thêm 2 liên bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ. 

+ Tờ sec dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4211 

+ 1 BKNS dùng làm chứng từ báo Nợ đơn vị phát hành. 

+ 1 Bảng kê 12 dùng làm chứng từ ghi Có TK 5012 

+ 2 liên BKNS và 1 bảng kê 12 chuyển cho bên thụ hưởng. 

• NH bên thụ hưởng: 

+ Bảng kê 12 dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 5012 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211 

+ 1 liên BKNS dùng làm chứng từ báo Có cho bên thụ hưởng. 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Người thụ hưởng nộp séc vào NH nơi người thụ hưởng mở TK thì séc được 

chuyển về NH bên phát hành. NH bên phát hành sẽ tiến hành kiểm tra lại và hạch toán 

như sau: 

Nợ TK 4211 (đơn vị phát hành) 

Có TK 5012 

+ Tại NH bên thụ hưởng khi nhận được các chừng từ (2 liên BKNS và 1 bảng 

kê 12) sẽ tiến hành kiểm tra và hạch toán: 

Nợ TK 5012 

Có TK 4211 (Người thụ hưởng ) 

 Séc lĩnh tiền mặt 

- Tài khoản sử dụng bao gồm TK 1011 và TK 4211 

- Chứng từ sử dụng và xử lý: 

Séc lĩnh tiền mặt được rút tiền tại đơn vị thanh toán (NH mở TK của người phát 

hành). Kiểm soát số dư TK của người phát hành và cả CMND của người lĩnh tiền mặt, 

đủ điều kiện thì hạch toán. 

- Phương pháp hạch toán: 

Nợ TK 4211 (người phát hành) 

 Có TK 1011 
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 Séc bảo chi 

- Tài khoản sử dụng bao gồm TK 4211, TK 4271 và TK 5012. 

- Chứng từ sử dụng và xử lý. 

Tờ séc, bảng kê 12 gồm 2 liên, BKNS gồm 3 liên. 

• Tại NH bên thụ hưởng: 

+ Lập thêm 2 liên bảng kê 12 

+ 1 liên bảng kê 12 dùng để ghi Nợ TK 5012 

+ 2 liên BKNS dùng để ghi Có Tk 4211 và báo Có người thụ hưởng 

+ Tờ séc, 1 liên bảng kê 12 và 1 BKNS gửi cho NH phát hành 

• Tại NH phát hành 

+ Bảng kê 12 dùng làm chứng từ ghi Có TK 5012 

+ Séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4211 

+ BKNS dùng làm chứng từ thông báo tất toán TK 4271 cho người phát hành 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Tại NH bên thụ hưởng khi nhân Séc: 

Nợ TK 5012 

 Có TK 4211 (đơn vị thụ hưởng) 

+ Tại bên phát hành: Khi nhận được ác chứng từ của ngân hàng bên thụ hưởng 

gửi. Tiến hành kiểm tra nếu hợp lệ thì xử lý: 

Nợ TK 4271 

 Có TK 5012 

c. Nếu séc thanh toán trong 2 ngân hàng cùng hệ thống 

Thông thường trường hợp này thủ tục thanh toán do Tổng giám đốc các NH 

hướng dẫn cụ thể và chỉ xảy ra loại séc chuyển khoản và séc bảo chi. Quy trình hạch 

toán như sau: 

 Séc chuyển khoản 

- Tài khoản sử dụng bao gồm các TK sau: TK 4211, TK 5211 “ Liên hàng 

chuyển đi năm nay”, TK 5111 “ chuyển tiền đi năm nay”, TK 5212 “ liên hàng đến 

năm nay” và TK 5112 “ Chuyển tiền đến năm nay”. 
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- Chứng từ sử dụng và xử lý 

Séc, giấy báo Có liên hàng (Lệnh chuyển Có) gồm 2 liên, BKNS 3 liên. 

• Tại NH bên thụ hưởng: nếu người thụ hưởng nộp séc vào thì tiến hành kiểm 

tra và chuyển về NH phát hành. 

• Tại NH phát hành: 

+ Lập giấy báo Có liên hàng hoặc lệnh chuyển Có gửi đi cho NH bên thụ 

hưởng. 

+ Tờ séc dùng làm chứng cứ ghi Nợ TK 4211 

+ 1 liên giấy bào (Lệnh chuyển Có) dùng làm chứng từ ghi Có TK 5211, 5111 

+ 2 BKNS và giấy báo gửi cho NH bên thụ hưởng. 

• Tại NH bên thụ hưởng: 

+ Giấy báo (Lệnh chuyển Có)  dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211 và báo Có 

cho người thụ hưởng. 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Tại NH phát hành: Sau khi kiểm tra séc của KH nộp hoặc của NH thụ hưởng 

chuyển đến thì hạch toán: 

Nợ TK 4211 (Đơn vị phát hành) 

 Có TK 5211, 5111 

+ Tại NH bên thụ hưởng: Nếu nhận lệnh chuyển Có thì kiểm tra mật mã và in 

ra chứng từ, nếu nhận giấy báo qua mạng chuyển tiền điện tử thì phục hồi giấy báo 

kiểm tra và xử lý. 

Nợ TK 5212, 5112 

 Có TK 4211 (Người thụ hưởng) 

 Séc bảo chi 

- Tài khoản sử dụng bao gồm các TK sau: TK 4211, TK 4271, TK 5211 “ Liên 

hàng chuyển đi năm nay”, TK 5111 “ Chuyển tiền đi năm nay”, TK 5212 “ Liên hàng 

đến năm nay” và TK 5112 “ Chuyển tiền đến năm nay”. 

- Chứng từ sử dụng và xử lý: 

Séc, giấy báo NH (Lệnh chuyển Nợ) gồm 2 liên, BKNS 2 liên. 
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• Tại NH bên thụ hưởng:. 

+ Lập giấy báo Có NH (Lệnh chuyển Nợ) dùng 1 liên làm chứng cứ ghi Nợ TK 

5211, 5111. 

+ 2 BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211 và Có cho đơn vị thụ hưởng. 

+ Tờ séc, BKNS và giấy báo gửi NH bảo chi. 

• Tại NH bảo chi: 

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4271. 

+ BKNS báo tất toán TK 4271 

+ Giấy báo (Lệnh chuyển Nợ) dùng làm chứng từ ghi Có TK 5212, 5112 

Phương pháp hạch toán: 

• Tại NH bên thụ hưởng: Nếu Tổng giám đốc ngân hàng của hệ thống quy 

định phải chuyển về NH bảo chi trước khi ghi Có thì quá trình xử lý giống như séc 

chuyển khoản.  Nếu Tổng giám đốc NH cho phép ghi Có tức thì thì hạch toán: 

Nợ TK 5211, 5111 

 Có TK 4211 (Người thụ hưởng) 

• Tại ngân hàng bên bảo chi: Sau khi kiểm tra các chứng từ nhận được, định 

khoản như sau: 

Nợ TK 4271 

 Có TK 5212, 5112 

d. Séc thanh toán khác Ngân hàng 

- Theo quy định của NHNN, các NH không phải là NH mở TK cho đơn vị 

phát hành séc không phải là đơn vị thanh toán, thì gọi là đơn vị thu hộ có quyền thu 

phí dịch vụ thanh toán séc của KH nhờ thu hộ 

- Các khoản thu này ghi vào thu phí dịch vụ thanh toán và phải hạch toán tách 

riêng phần thuế GTGT để hạch toán: 

Nợ TK 4211, 1011 

 Có TK 711 “Thu dịch vụ thanh toán” 

 Có TK 4531 “Thuế GTGT” 
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- Trường hợp đơn vị thu hộ chuyển séc chậm do lỗi chủa mình, gây thiệt hại 

cho người thụ hưởng thì phải bồi thường, số bồi thường tính như sau: 

Số tiền bồi thường = số tiền ghi trên séc x số ngày chuyển chậm x lãi suất nợ 

quá hạn 

Số ngày chuyển chậm được tính từ ngày người thụ hưởng nộp séc vào đơn vị 

thu hộ đến ngày séc đến đơn vị thanh toán. 

1.3.2. Kế toán thanh toán bằng Ủy nhiệm chi 

a. Trường hợp người trả tiền và người thụ hưởng cùng mở TK tại 1 NH. 

- Tài khoản sử dụng: TK 4211 

- Chứng từ sử dụng: UNC gồm 3 liên 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Khi KH nộp UNC vào NH yêu cầu NH trả tiền cho người thụ hưởng, NH cần 

kiểm tra chứng từ về mặt hình thức, nội dung chứng từ, khả năng thanh toán, nếu các 

điều kiện thỏa mãn quy định hiện hành, hạch toán: 

Nợ TK 4211 (đơn vị trả tiền) 

 Có TK 4211 (đơn vị thụ hưởng) 

+ Xử lý chứng từ: 1 liên UNC dùng làm chứng từ ghi Nợ TK 4211 đơn vị trả 

tiền và ghi Có đơn vị thụ hưởng; 2 liên UNC còn lại dùng làm chứng từ báo Có cho 

đơn vị thụ hưởng và báo Nợ cho đơn vị trả tiền. 

b. Trường hợp người thụ hưởng mở TK tại NH khác  

Có ba trường hợp như sau : (1) Hai NH khác nhưng cùng hệ thống, (2) Hai NH 

khác có tham gia thanh toán bù trừ; (3) Hai NH khác không tham gia thanh toán bù trừ 

nhưng thanh toán qua NHNN 

- Tài khoản sử dụng bao gồm các tài khoản sau: 

+  TK 1113 “ Tiền gửi thanh toán tại NHNN” 

+  TK  4211 “ Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng” 

+  TK 5012 “ Thanh toán bù trừ giữa NH thành viên” 

+  TK 5111 “ Chuyển tiền đi năm nay” 

+  TK 5211 “ Liên hàng đi năm nay” 
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+  TK 5112 “Chuyển tiền đến năm nay” 

+  TK 5212 “ Liên hàng đến năm nay” 

+  TK 454 “ Chuyển tiền phải trả” 

- Chứng từ sử dụng: UNC gồm 4 liên, giấy báo Có hoặc lệnh chuyển Có, Bảng 

kê 12 gồm 2 liên, bảng kê chứng từ thanh toán qua NSNN (bảng kê 11) gồm 2 liên. 

- Phương pháp hạch toán: 

• Tại NH bên trả tiền: Kiểm tra 4 liên khi nhận được từ đơn vị trả tiền 

+ Xử lý chứng từ: 2 liên UNC dùng để ghi Nợ và báo Nợ cho đơn vị trả tiền; 2 

liên UNC kèm với các chứng từ lập thêm để thanh toán với NH bên bán; lập thêm các 

chứng từ tương ứng cho các trường hợp cụ thể. 

(1) Lập giấy báo Có hoặc lệnh chuyển Có, 1 liên này dùng làm chứng từ ghi Có 

TK 5111, 5211; liên còn lại kèm với 2 liên UNC gử cho NH cùng hệ thống. 

(2) Lập bảng kê 12, 1 liên này dùng để ghi Có TK 5012, liên còn lại kèm với 2 

liên UNC mang đi thanh toán bù trừ. 

(3) Lập bảng kê chứng từ thanh toán qua NHNN (bảng kê 11), liên này dùng để 

ghi Có TK 1113, liên còn lại kèm với 2 liên UNC gửi NHNN nơi NH trả 

tiền mở TK tiền gửi. 

+ Hạch toán : 

Nợ TK 4211 (Đơn vị trả tiền) 

 Có TK 5111, 5211    (1) 

 Có TK 5012   (2) 

 Có TK 1113    (3) 

• Tại NH bên thụ hưởng : 

+ Xử lý chứng từ: Khi nhận các chứng từ của NHNN chuyển hoặc của NH trả 

tiền. Tiến hành kiểm tra các chứng từ; sau khi kiểm tra các chứng từ được xử lý: 2 liên 

UNC 1 liên dùng để ghi Có  TK 4211, 1 liên báo Có đơn vị thụ hưởng. 

(1) Giấy bào Có (Lệnh chuyển Có) dùng để ghi Nợ TK 5112, 5212 

(2) Bảng kê 12 dùng để ghi Nợ TK 5012 

(3) Bảng kê 11 dùng để ghi Nợ TK 1113 

+ Hạch toán: 
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Nợ TK 5112, 5212   (1) 

Nợ TK 5012   (2) 

Nợ TK 1113   (3) 

 Có TK 4211 (Đơn vị thụ hưởng) 

 Có TK 454 (Người thụ hưởng không mở TK tại NH) 

Trường hợp chuyển tiền đi khác NH thì KH phải trả phí chuyển tiền. Các khoản 

thu này ghi vào thu dịch vụ thanh toán và phải tách riêng ra phần thuế GTGT 

Nợ TK 4211, 1011 ... 

 Có TK 711 (Thu dịch vụ thanh toán, nếu có) 

 Có TK 4531 (Thuế GTGT, nếu có ) 

1.3.3. Kế toán thanh toán bằng thẻ ngân hàng 

a. Kế toán phát hành thẻ 

- Tài khoản sử dụng: 

+ TK 1011 “ Tiền gửi không kỳ hạn của KH” 

+ TK 4211 “ Tiền mặt tại đơn vị” 

+ TK 4273 “ Tiền gửi để đảm bảo thanh toán thẻ” 

+ TK 711 “ Thu từ dịch vụ thanh toán” 

+ TK 4531 “ Thuế GTGT phải nộp” 

- Chứng từ sử dụng: Giấy đề nghị phát hành thẻ, UNC (trường hợp sử dụng 

thẻ ký quỹ thanh toán để trích TK tiền gửi để ký quỹ đảm bảo thanh toán). 

- Phương pháp hạch  toán: 

+ Khi có nhu cấu sử dụng thẻ NH, KH lập và gửi cho NH giấy đệ nghị phát 

hành thẻ NH (theo mẫu do NH phát hành thẻ quy định). 

+ Nếu sử dụng thẻ ký quỹ thanh toán, KH nộp thêm giấy UNC để trích TK tiền 

gửi hoặc nộp tiềm mặt để ký quỹ đảm bảo thanh toán. 

+ Tiếp nhận chứng từ của KH, kiểm tra đủ điều kiện thì hạch toán, lập thẻ NH 

và giao cho KH cùng mật mã sử dụng. Và lập hồ sơ theo dõi thẻ đã phát hành. 
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Nợ TK 4211 

Nợ TK 1011 

 Có TK 4273 

 Có TK 711 

 Có TK 4531 

b. Kế toán khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị chấp 

nhận thẻ NH 

- Tài khoản sử dụng: 

+ TK 3612 “ Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ” 

+ TK 4211 “ Tiền gửi không kỳ hạn của KH” (cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ NH) 

+ TK 4273 “ Tiền gửi để đảm bảo thanh toán thẻ” 

- Chứng từ sử dụng: Biên lai thanh toán thành 3 liên, bảng kê biên lai thanh toán . 

- Phương pháp hạch toán: 

+ Khi trả tiền, chủ thẻ xuất trình CMND và thẻ NH cho cơ sở tiếp nhận để kiểm 

tra. Nếu đủ điều kiện thanh toán máy đọc thẻ sẽ in ra biên lai thanh toán, có ghi số tiền 

KH dùng để mu hàng hóa dịch vụ, biên lai thanh toán được lập thành 3 liên, phải có 

chữ ký của chủ thẻ. 

 Một liên biên lai thanh toán gửi cho chủ thẻ cùng với thẻ thanh toán. 

 Một liên biên lai thanh toán lưu lại cơ sở chấp nhận 

 Một liên biên lai thanh toán kèm với bản kê các biên lai thanh toán (do cở sở 

chập nhận lập vào cuối ngày hoặc cuối kỳ) gửi cho đại ký thanh toán thẻ. 

+ NH đại lý thanh toán khi nhận được các chứng từ trên, sau kiểm tra đủ điều 

kiện thì định khoản: 

Nợ TK 4273 

Nợ TK 3612 

 Có 4211 

+ Tại NH phát hành thẻ: Nếu thanh toán trực tiếp cho cơ sở chập nhận thanh 

toán như trên. Trường hợp thanh toán cho NH đại lý, được thực hiện theo thỏa thuận 

giữa hai bên qua thủ tục thanh toán vốn giữa các NH. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHÔNG 

DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (TMCP Quân Đội) 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

 Sơ lược về ngân hàng TMCP Quân đội 

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức được thành lập và đi vào hoạt 

động ngày 04/11/1994.Trụ sở chính của Ngân hàng tọa lạc tại số 3 Đường Liễu Giai, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Trong hơn 20 năm qua, Ngân hàng TMCP Quân Đội luôn vững vàng đứng 

trong top 5 Ngân hàng có mức lợi nhuận trước thuế cao nhất trong hệ thống ngân hàng 

thương mại tại Việt Nam. Đây là thành công của ngân hàng mà hầu hết các khách hàng 

là cá nhân cũng như doanh nghiệp lớn nhỏ đều ghi nhận . 

Ngân hàng TMCP Quân Đội đã nhìn thấy trong quá trình hội nhập và phát triển 

tất yếu có sự tham gia mà bành trướng của các Ngân hàng thương mại nước ngoài trên 

thị trường Việt Nam, thị trường tài chính bán lẻ trong nước sẽ có sự sắp xếp lại. Vì thế, 

Ngân hàng ngoài Chi nhánh cấp 1, cấp 2 ở các thành phố lớn, các tỉnh thành đã mở 

rộng quy mô hoạt động và thành lập thêm các Chi nhánh mới trên địa bàn thành phố 

lớn. Toàn bộ mảng nghiệp vụ được quản lý tự động, các giao dịch của Ngân hàng như 

chuyển tiền, thanh toán qua thẻ và rút tiền tự động đều được xử ký tập trung qua mạng 

trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, an toàn và bảo mật cao. 

Cổ đông chính của Ngân hàng bao gồm: 

 Tổng công ty viễn thông Quân Đội (Viettel) 

 Công ty vật tư công nghiệp Bộ Quốc Phòng (GAET) 

 Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam 

 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn 

 Công ty Tân Cảng 
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Các công ty có trên 50% vốn cổ phần do MB nắm giữ bao gồm: 

 Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long (TSC) 

 Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội (HFM) 

 Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) 

 Công ty cổ phần địa ốc MB (MB Land) 

 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi 

nhánh Huế. 

Ngày 12/02/2007 Ngân hàng TMCP Quân Đội đã chính thức khai trương Chi 

nhánh thứ 39 trên toàn hệ thống và là Chi nhánh đầu tiên tại Thừa thiên Huế tại số 03 

Hùng Vương. 

Nhận thấy Huế là một tỉnh đóng vai trò là cầu nối giữa hai miền Nam Bắc, được 

xác định là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2000-2005 đạt gần 9,5%/ năm, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp và du lịch – dịch vụ chiếm gần 78% 

trong GDP, nhu cầu về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trong quá trình phát triển là rất 

lớn. Vì vậy, Ngân hàng quyết định thành lập chi nhánh tại Thành phố Huế vào ngày 12 

tháng 02 năm 2007. 

Việc ra đời Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội tại Huế nhằm tăng cường 

mạng lưới hoạt động, tăng cướng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của Ngân hàng 

trong nước và khu vực. Đồng thời, giúp cho các cá nhân , doanh nghiệp có nhu cầu 

tiêp cận và sư dụng các Dịch vụ của ngân hàng thuận tiện hơn. 

Mạng lưới Chi nhánh : Trực thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh 

Huế có 4 điểm giao dịch, 6 máy ATM được đặt tại 5 điểm. 

 Trụ sở MB Chi nhánh Huế : Số 11 Lý Thường Kiệt 

 Phòng Giao dịch MB Bắc Trường Tiền: Số 67 Đnh Tiên Hoàng 

 Phòng Giao dịch MB Nam Trường Tiền: Số 03 Hùng Vương 

 Phòng Giao dịch MB Nam Vỹ Dạ: số 109 Phạm Văn Đồng. 

2.1.2. Những hoạt động chủ yếu của chi nhánh 

 Hoạt động huy động vốn 

 Nhận tiền gửi (nhận ký ủy thác) 

SVTH: Văn Thị Mỹ - K45B KTKT   25 



Khóa luận Tốt nghiệp Đại học 

 Phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn 

 Vay các tổ chức tín dụng khác 

 Vay ngân hàng Nhà nước. 

 Hoạt động tín dụng 

 Cho vay trực tiếp 

 Cho vay gián tiếp 

 Hình thức cho vay khác 

 Bảo lãnh ngân hàng 

 Cho thuê tài chính 

 Hoạt động thanh toán 

 Thu phát tiền mặt, vận chuyển và bảo quản 

 Thực hiện dịch vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế 

 Bảo quản hiện vật quý và giấy tờ có giá 

 Nghiệp vụ ủy thác và đại lý 

 Cho thuê tủ, két sắt và cầm đồ 

 Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm 

 Kinh doanh ngoại hối vàng 

 Tư vấn tài chính tiền tệ 

 Hoạt động trên thị trường ngoại hối 

Trên thị trường ngoại hối thì ngân hàng đóng vai trò với tư cách là nhà phát 

hành, người mua bán, người bảo lãnh phát hàng, người môi giới hoặc người đầu tư … 

 Hoạt động khác 

 Đầu tư trực tiếp: Bao gồm góp vốn mua cổ phần của các tổ chức kinh tế 

trong nước, góp vốn mua cổ phần của các tổ chức tín dụng trong nước, góp vốn mua 

cổ phần hoặc liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài, thành lập công ty trực thuộc – 

hạch toán độc lập. 

 Đầu tư gián tiếp: Bao gồm đầu tư vào trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, 

NHTW hoặc đầu tư vào trái phiếu của các công ty cổ phần. 
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2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 

2.1.3.1. Bộ máy quản lý 

Tổ chức là chức năng quan trọng đừng thứ hai trong quá trình quản lý.Trong 

thực tế, khi chiến lược đã được thiết lập thì phải tạo được khuôn khổ ổn định về mặt cơ 

cấu và nhân sự cho chiến lược thực hiện chiến lược, đó chính là phần việc của công tác 

tổ chức. Đây không phải là vấn đề dễ mà cũng không phải quá khó đối với các nhà 

quản lý. Bởi vì công việc cơ bản, mang tính chất tương đối ổn định cao. Không dễ vì 

phải nắm bắt được các thành phần nhân sự và phải biết phối hợp những chức năng 

chuyên môn khác nhau trong tổ chức. 

Ngân hàng sử dụng cơ cấu tổ chức trực tuyến, mỗi người cấp dưới nhận sự điều 

hành và chịu trách nhiệm trước một người lãnh đạo trực tiếp của mình. 

Mỗi cấp dưới chỉ có 1 thủ trưởng trực tiếp chỉ đạo. 

Cơ cấu tổ chức theo chiều dọc. 
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Sơ đồ 2.1 - Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh Ngân hàng Quân đội TT. Huế 

 

Giám đốc 

 

Phó Giám đốc 

PGD  
Bắc Trường  

 

BP. Kế toán  
Kho quỹ 

BP  
QHKH 

PGD  
Nam Vĩ Dạ 

BP. Kế toán  
Kho quỹ 

BP  
QHKH 

Phòng  
KD - QHKH 

BP  
Back Office 

BP 
QHKH - DN 

BP QHKH  
Cá nhân 

 

Bộ phận thẻ 

Phòng Quản 
lý Tín dụng 

Phòng  
KT - DVKD 

Kế toán  
nội bộ 

 

Sàn Giao 
Dịch 

 

Kho Quỹ 

Phòng  
HCTH 

BP 
Công nghệ 

Chú thích: 
                    Quan hệ trực tuyến 
          Quan hệ chức năng 
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 Ưu điểm: 

 Tuân thủ nguyên tắc một thủ trưởng 

 Tạo sự tập trung và thống nhất cao 

 Chế độ trách nhiệm rõ ràng. 

 Nhược điểm: 

 Không chuyên môn hóa 

 Đòi hỏi nhà quản lý phải có trình độ chuyên môn toàn diện để quản lý tốt 

 Hạn chế sử dụng các chuyên gia có trình độ 

 Dễ dàng phát huy cách quản lý gia trưởng. 

2.1.3.2. Chức năng và nhiện vụ của các phòng ban 

• Giám đốc 

Có trách nhiệm điều hành, lãnh đạo tổ chức thực hiện mọi hoạt động của 

ngân hàng.Đồng thời, chịu trách nhiệm với ngân hàng Trung Ương Nhà nước và 

cơ quan pháp luật. 

• Phó Giám đốc 

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các bộ phận phòng ban như quan hệ khách hàng, 

phòng kế toán, phòng thanh toán, phòng ngân quỹ… 

• Phòng quan hệ khách hàng 

Trực tiếp tiếp xúc với khách hàng các quan hệ giao dịch, tìm kiếm khách hàng. 

• Phòng dịch vụ khách hàng 

Thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi giao dịch với khách hàng, có 

chức năng bảo quản, lưu giữ tài sản, thực hiện công tác hạch toán kế toán để đạt được 

hiệu quả kinh doanh. 

• Phòng hành chính tổng hợp 

Thực hiện công tác văn thư, tiếp tân, quản lý con dấu, quản lý các mặt về nhân 

sự, các chính sách lương bổng, phụ cấp cho nhân viên. Theo dõi và phổ biến cho công 

nhân viên các công văn do hội sở ban hành. 

• Phòng giao dịch 

Có nhiệm vụ huy động và cho vay, hạch toán thu chi tiền mặt, kiểm soát, chấp 

hành đầy đủ các thông báo thống kê. Thực thi theo yêu cầu của Ngân hàng ho cấp trên 
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quản lý. Tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm dịch vụ tiền gửi thanh toán, giải 

đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh. 

• Kho quỹ 

Thực hiện nhiệm vụ thu chi tiền mặt, quản lý tài sản, cầm cố. 

• Phòng Back Office (BO) 

Thực hiện chức năng thu lãi của khách hàng khi đến ngày đáo hạn. 

• Bộ phận thẻ 

Chịu trách nhiệm trong việc phát hành thẻ. 

2.1.4. Tình hình lao động của chi nhánh 

Đới với tấc cả các ngân hàng nói chung và Ngân hàng Quân đội nói riêng thì 

vấn đề nhân sự luôn được các cấp lãnh đạo coi trọng đúng mức. Nhìn rõ tầm quan 

trọng của nhận sự, Ban lãnh đạo của Ngân hàng luôn quan tâm đến việc tuyển dụng 

lao động có trình độ, năng lực và có sự đầu tư cho công tác đạo tạo về chuyên môn 

nghiệp vu cho cán bộ nhân viên. 

Bảng 2.1: Bảng phân tích tình hình lao động của Chi nhánh 3 năm 2012 – 2014 

( Đơn vị tính: người) 

 

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
So sánh 

2013/2012 

So sánh 

2014/2013 

SL % SL % SL % +/- % +/- % 

Tổng số lao động 65 100 63 100 62 100 -2 -3.01 -1 -1.59 

Theo giới tính  

Nam 32 49.23 30 47.62 28 45.16 -2 -3.01 -2 -3.18 

Nữ 33 50.77 33 52.32 34 54.84 0 0 1 1.59 

Theo trình độ  

Đại học và trên đại học 64 98.46 57 90.48 56 90.32 -7 -10.94 -1 -1.75 

Cao đẳng 1 1.54 3 4.76 3 4.84 2 200 0 0 

Phổ thông 0 0 3 4.76 3 4.84 3 0 0 0 

( Nguồn: Phòng hành chính tổng hợp MB Huế) 
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Nhìn chung số lượng nhân viên của Chi nhánh qua ba năm có xu hướng giảm 

nhẹ. Tuy nhiên vẫn đang chiếm số lượng cao so với những năm của giai đoạn trước. 

Xét về cơ cấu lao động : Do đặc thù công việc của ngành kinh doanh dịch vụ 

khách hàng đòi hỏi sự nhẹ nhàng, khéo léo, vui vẻ. Vì vậy, lao động nữ trong ngân 

hàng luôn chiếm tỷ trọng cao và đang có xu hướng tăng. 

Xét về trình độ lao động: Có thể thấy rằng lao động có trình độ đại học và trên 

đại học trong ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngân hàng. Tuy nhiên, trong 

giai đoạn này thì tỷ trọng này đã có xu hướng giảm với tốc độ nhanh, đặc biệt là năm 

2013. Ngân hàng có đặc điểm không tuyển dụng nhân viên có trình độ trung cấp. 

Qua đây cho thấy, hiện nay đối với ngành ngân hàng cần phải am hiểu chuyên 

môn và nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Điều này đòi hỏi nhân viên phải trẻ trung năng 

động, tháo vát và có trình độ chuyên môn cao. 

2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Chi nhánh 

2.2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Ngân hàng 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh. 

Chú thích:                            Quan hệ trực tuyến 

    Quan hệ chức năng 

Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán 

• Kế toán trưởng 

Có nhiệm vụ tham ưu các hoạt động tài chính cho Giám đốc, trực tiệp điều 

hành, lãnh đạo các nhân viên thuộc bộ phận kế toán tài chính. Kiểm tra, kiểm soát và 

hướng dẫn công tác thu thập, xử lý chứng từ và hạch toán kế toán tại đơn vị. Cuối kỳ, 

kiểm tra quyết toán do kế toán tổng hợp lập, báo cáo cho lãnh đạo và cơ quan cấp trên. 

Kế toán trưởng 

BP Giao Dịch BP Kho Quỹ KT Nội Bộ 
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• Kế toán tổng hợp 

Có nhiệm vụ thu thập số liệu của tất cả kế toán viên và tổng hợp số liệu để lập 

báo cáo tài chính. Thực hiện tập hợp chi phí, theo dõi, xác định thu nhập, hạch toán lãi 

lỗ và phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. 

• Kế toán viên  
Chịu sự điều hành của kế toán trưởng và kế toán tổng hợp, có kỹ năng thành 

thạo và tính toán linh hoạt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Đảm nhận về kế 

toán chi tiết các loại vốn, loại tiền tệ, loại vật tư, tài sản, các loại đầu tư và các loại 

dịch vụ Ngân hàng khác nhau để phục vụ mục đích cung cấp thông tin cho quản lý. 

• Thủ quỹ 
Thực thi việc thu chi tại Ngân hàng, bảo quản tiền mặt, ghi chép sổ quỹ hàng 

ngày. Cuối tháng, đối chiếu với số dư tiền mặt với kế toán viên. 

2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ 
Tất cả các chứng từ thanh toán của chủ thể đều được lập trên mẫu in sẵn của 

Ngân hàng và nhượng bán. Các chứng từ đó phải được lập đầy đủ các liên, viết hoặc in 

rõ ràng, không được tẩy xóa và nộp vào Ngân hàng theo đúng quy định. Ngân hàng 

được từ chối thanh toán khi chủ thể vi phạm những nguyên tắc thanh toán hiện hành. 

Hệ thống tài khoản kế toán của Ngân hàng tuân thủ theo các Quyết định 

479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004, 1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/09/2004, 

807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/06/2005 của Thống đốc NHNN Việt Nam. 

2.2.3. Tổ chức vận dụng hình thức sổ kế toán 
Ngân hàng TMCP Quân Đội sử dụng phần mềm kế toán T24 và áp dụng theo 

hình thức “Nhật ký chứng từ”. 

T24 là một phần mềm có hệ thống hiện đại, linh hoạt và tích hợp, có thể đáp 

ứng các yêu cầu của ngân hàng ở mức Chi nhánh cũng như mức trụ sở chính. Đáp 

ứng các yêu cầu trực tuyến và môi trường xử lý tức thời. Mức độ tích hợp cao trong 

một hệ thống có thiết kế nhấn mạnh vào xử lý thông suốt và tính linh hoạt của các 

thông số sẽ giúp cho hệ thống hoạt động chính xác, theo xác thông lệ và các yêu 

cầu nghiệp vụ của NH. 

Hiện nay, ở Việt Nam đã có 4 NH đang sử dụng phần mềm T24 của Temenos là 

Sacombank, Techcombank, SeABank và MB. 
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Sơ đồ 2.3 -  Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán máy 

 

Chú thích:          Nhập số liệu hàng ngày 

                             In sổ, báo cáo cuối ngày, cuối tháng... 

       Đối chiếu, kiểm tra 

Trình tự ghi sổ kế toán: 

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được phản ánh ở chứng từ gốc đều được phân 

loại, hệ thống hóa để ghi vào bên Có của cá tài khoản trên sổ Nhật ký chứng từ. Cuối 

kỳ, tổng hợp số liệu từ nhật ký chứng từ để ghi vào Sổ Cái các tài khoản. 

Kết hợp ghi sổ theo thời gian với ghi sổ theo hệ thống để ghi vào một loại sổ kế 

toán là sổ nhật ký chứng từ, kết hợp kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết đồng thời trên 

cùng một mẫu số và trong cùng một thời gian. 

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 

Ngân hàng sử dụng hệ thống tài khoản kế toán bao gồm các tài khoản trong 

bảng cân đối kế toán (gồm các loại từ 1 đến 8) và các tài khoản ngoại bảng kế toán (tài 

khoản loại 9). 

 Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 

 Loại 2: Hoạt động tín dụng 

 Loại 3: TSCĐ và TS CÓ khác 

 Loại 4: Các khoản phải trả 

 Loại 5: Hoạt động thanh toán 
 Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế toán 

cùng loại 

PHẦN MỀM  

KẾ TOÁN 

MÁY VI TÍNH 

SỐ KẾ TOÁN 
- Sổ tổng hợp 
- Sổ chi tiết 

- Báo cáo tài chính 
- Báo cáo quản trị 
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 Loại 7: Thu nhập 
 Loại 8: Chi phí 
 Loại 9: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán 

2.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán 
Hệ thống báo cáo tài chính của NH tuân thủ theo Quyết định số 16/2007/QĐ-

NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN. 
Ngân hàng lập Báo cáo tài chính bắt buột theo định kỳ là một niên độ kế toán, 

bắt đầu từ ngày 01 thàng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đó bao gồm: 
 Bảng cân đối kế toán 
 Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh 
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
 Thuyết minh báo cáo tài chính 

2.2.6. Các chính sách kế toán khác được áp dụng 
Niên độ kế toán tính theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào 

ngày 31/12 của năm đó. 
Đơn vị ghi sổ: Ngoài đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng thì Ngân hàng Quân Đội 

còn thực hện ghi sổ hầu hết tất cả các loại tiền thông dụng trên thế giới. 
Phương pháp khấu hao TSCĐ: Hiện nay Ngân hàng đang áp dụng phương pháp 

khấu hao theo đường thẳng 
2.3. Tình hình và kết quả kinh doanh của Ngân hàng giai đoạn 2012-2014 
2.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn 

Căn cứ vào bảng 2.3.1. Bảng phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của NH 
giai đoạn 2012 - 2014 cho thấy Tài sản và nguồn vốn của NH có xu hương tăng qua ba 
năm, tốc độ tăng ngày càng nhanh. Năm 2013, tăng lên khoảng 9,6 tỷ tương ứng với 
tốc độ tăng là 1,15%. Năm 2014, tăng lên rất nhanh với tốc độ tăng 29,75% tương ứng 
với 250 tỷ đồng. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy là các nhân tố sau: 

 Xét về tài sản 
 Cho vay KH 
 Khoản mục này chiếm tỷ trọng cao nhất trong các thánh phần ảnh hưởng đến cơ cấu 

tài sản của NH. Tốc độ tăng của Cho vay KH tương úng với tốc độ tăng của Tài sản. Khoản 
mục này luôn luôn chiếm tỷ trọng trên 50% so với tổng thể, đặc biệt năm 2014, chiếm đến 
khoảng 62%. Tốc độ tăng ngày càng nhanh, năm 2013 tăng lên khoảng hơn 24 tỷ đồng, 
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tương ứng với tốc độ tăng là 5,74% và đến năm 2014, tốc độ tăng rất nhanh, tăng lên 
khoảng 49%, tương ứng với khoảng hơn 221 tỷ đồng. Qua đây cho ta thấy rằng, mặc dù nền 
kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chính sách tiền tệ bị thắt chặt nhưng nhờ vào sự cố gắng nổ 
lực của cả cán bộ và ban lãnh đạo của NH trong hoạt động tín dụng nên hoặt động cho vay 
của NH vẫn ngày càng được hoạt động hiệu quả hơn. 

 Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước 
Khoản mục này thay đổi tương đối thất thường, vào cuối năm 2012, khoản mục 

này chiếm tỷ trọng rất cao so với quy định. Đến năm 2013 thì lại giảm 1 cách đột ngột 
từ khoảng hơn 12 tỷ xuống cón 232 triệu đồng, tương ứng với tốc độ giảm hơn 98%. 
Với mức tiền gửi thấp như vậy sẽ ảnh không tốt đến NH. Tuy nhiên, đến năm 2014 thì 
đã được khắc phục với lượng trữ vừa phải, khoảng gần 5,5 tỷ đồng. 

 TSCĐ 
Hoạt động của NH luôn yêu cầu với những trang thiết bị hiện đại nhất. Vì vậy, 

TSCĐ vấn có số tiền tương đối cao. Qua 3 năm thì TSCĐ của Nh không có nhiều thay 
đổi. Nguyên nhân là do quá trình hoạt động của NH đã đi vào ổn định.  

 TS Có khác 
Khoản mục này vẫn chiềm tỷ trọng tương đối cao so với cơ cấu của tài sản. 

Trong 3 năm trở lại đây thì lại đang có xu hướng giảm nhẹ. 
 Xét về nguồn vốn: 
 Nguồn vốn huy động 
Chiếm hầu hết tỷ trọng trong cơ cấu nguồn vốn. và tỷ trọng này lại có xu hướng 

tăng lên ttrong 3 năm. Tính đến năm 2014 thì tỷ trọng này chiềm gần 98%. Lý do là 
trong giai đoạn 2012 – 2014 Chi nhánh luôn đưa ra mức lãi suất hợp lý đi kèm với các 
chính sách khuyến mãi để làm tăng quy mô nguồn vốn. Nguồn vốn huy động của NH 
chủ yếu là có kỳ hạn và của dân cư. 

 Vồn chủ sở hữu 
Khoản mục này chiếm tỷ trọng thấp và có xu hướng đang giảm. Nguồn vốn 

tăng chứng tỏ uy tín của NH ngày càng được nâng cao, KH ngày càng tin tưởng vào 
NH nên lượng tiền gửi vào cũng như vay vốn ngày càng tăng. Nguyên nhân cũng 
có thể một phần là do nhân viên của NH tích cực trong các cách phục vụ, chất 
lượng dịch vụ của NH ngày càng cao. Đáp ứng được nhu cầu của mọi người. 
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Bảng 2.2: Bảng phân tích tình hính tài sản và nguồn vốn của NH qua 3 năm 2012 – 2014. 

( Đơn vị tính: triệu đồng) 

CHỈ TIÊU 

Năm So sánh 

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 

GT % GT % GT % +/- % +/- % 

TÀI SẢN 832.545 100 842.153 100 1.092.715 100 9.608 1.15 250.562 29.75 

Cho vay khách hàng 427.562 51.36 452.118 53.69 673.303 61.62 24.556 5.74 221.185 48.92 

Tiền gửi NHTW 12.973 1.56 232 0.03 5.467 0.50 -12.741 -98.21 5.235 2256.47 

Tài sản cố định 6.572 0.79 6.769 0.80 7.187 0.66 197 3.00 418 6.18 

Tài sản Có khác 385.437 46.30 383.034 45.48 406.758 37.22 -2.403 -0.62 23.724 6.19 

NGUỒN VỐN 832.545 100.00 842.153 100 1.092.715 100 9.608 1.15 250.562 29.75 

Nguồn vốn huy động 780.112 93.70 801.250 95.14 1.066.352 97.59 21.138 2.71 265.102 33.09 

Nguồn vốn vay NHTW 28.217 3.39 11.520 1.37 12.332 1.13 -16.697 -59.17 812 7.05 

Vốn và các quỹ 11.105 1.33 12.232 1.45 4.111 0.38 1.127 10.15 -8.121 -66.39 

Tài sản Nợ khác 13.111 1.57 17.151 2.04 9.920 0.91 4.040 30.81 -7.231 -42.16 

(Nguồn: phòng kế toán Chi nhánh MB Huế)
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2.3.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 

Từ bảng 2.4. Bảng phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của NH qua 3 năm 

2012 – 2014 cho thấy cả thu nhập lẫn chi phí của NH tăng đều trong 3 năm. Tuy 

nhiên, tốc độ tăng của thu nhập vẫn cao hơn so với tốc độ tăng của chi phí. Đây trước 

hết cho ta thấy dấu hiệu tốt trong hoạt động kinh doanh của NH. Cụ thể: 

 Xét về thu nhập 

Qua 3 năm thì thu nhập của Chi nhánh tăng, năm 2013, tăng từ khoảng 112 tỷ 

lên mức khoảng 122 tỷ, tức tăng lên khoảng 9,5 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng là 

khoảng 8,5%. Năm 2014, thu nhập của chi nhánh lại tiếp tục tăng, nhưng tăng với tốc 

độ tương đối chậm so với năm 2013, tăng lên khoảng gần 3 tỷ đồng, tương ứng với tốc 

độ tăng khoang 2,5 %. 

 Thu lãi cho vay 

Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng tương đối cao trong cơ cấu thu nhập. Thu nhập 

của khoản mục này tăng qua 3 năm với tốc độ ngày càng nhanh. Năm 2013, tăng lên với 

tốc độ là 6,17% tương ứng với khoảng 2,8 tỷ đồng, năm 2014 tăng nhanh với tốc độ 

11,6%, tăng lên khoảng 5,5 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ NH đang hoạt động khá tốt, mức 

độ nhận biết của KH đối với thương hiệu cúa NH tại Huế ngày càng gia tăng và được KH 

tin tưởng lựa chọn trong hoạt động kinh doanh. 

 Thu lãi điều hòa vốn 

Khoản mục này chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 cơ cấu thu nhập của Chi nhánh. 

Đối với khoản thu này có sự biến động thất thường qua 3 năm: Năm 2013 tăng lên với tốc 

độ nhanh, đến năm 2014 lại có xu hướng giảm nhẹ, nhưng khoản thu này vẫn còn chiếm 

tỷ trọng cao. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong hoạt động của nhân viên trong NH.  

 Thu phí dịch vụ ngân hàng và thu khác 

2 khoản mục này chiếm tỷ trọng thấp so vớ cơ cấu thu nhập. Dù vậy, 2 khoản 

mục này lại có dấu hiệu thay dổi tăng giảm thất thường.   
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 Xét về chi phí 

Tổng thể qua 3 năm thì chi phí của Chi nhánh có xu hướng tăng lên nhưng với 

tốc độ chậm dần, tăng với tốc độ khoảng 8,54% và 2,06%. Trước hết cho thấy đây là 

dấu hiệu không tốt. 

 Chi trả tiền gửi 

Qua 3 năm, khoản chi phí trả lãi tiền gửi có dấu hiệu thay đổi thất thường. Năm 

2013 tăng lên khoảng 3,7 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng 5,7%, năm 2014, chi phí 

cho trả tiền lãi lại giảm xuống khoảng hơn 14 tỷ đồng, tương úng với tốc độ giảm 

khoảng 20%. Chi phí trả tiền lãi giảm không thể khẳng định đây là dấu hiệu tốt, vì đây 

có thể là nguyên nhân của việc huy động vốn thấp. Điều này có thể thấy dấu hiệu 

không tốt trong quá trình huy động vốn.  

 Chi cho nhân viên tăng đều qua 3 năm. 

Điều này là hiển nhiên vì trong bảng phân tích tình hình lao động của Chi nhánh 

cho thấy số lượng nhân lực của công ty tăng lên. Chi phí này tăng lên sẽ không xấu 

nếu tăng chất lượng nhân viên chuyên nghiệp. Qua đây cũng cho thấy Chi nhánh đang 

ngày càng chú trọng vào việc chăm sóc KH.  

 Nhận xét chung 

Đối với Chi nhánh lãi, thu chủ yếu của Chi nhánh là hoạt dộng cho vay và hoạt 

động điều  hòa vốn. Hai hoạt động nay biến động tương đối ổn định qua 3 năm. Từ đây 

cho thấy rằng NH đang ngày hoạt động tốt hơn. Đội ngũ nhân viên này càng chuyên 

nghiệp hơn, tạo sự thoải mái và hài lòng cho KH khi giao dịch và sử dụng dịch vụ tại NH. 

Đối với chi phí có tăng, nhưng đây được xem là dấu hiệu tốt bởi vì tất cả cá chi 

phí tăng đều vì mục đích phục vụ KH tốt hơn, nhưng cần chú trọng với khoản mục chi 

phí trả lãi hơn. 
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Bảng 2.3: Bảng phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 3 năm 2012 – 2014  

( Đơn vị tính: triệu đồng) 

CHỈ TIÊU 

Năm So sánh 

2012 2013 2014 
2013/2012 2014/2013 

+/- % +/- % 

THU NHẬP 112.536 122.108 125.102 9.572 8.51 2.994 2.45 

Thu lãi cho vay 45.231 48.020 53.592 2.789 6.17 5.572 11.60 

Thu lãi điều hòa vốn 58.976 65.204 63.688 6.228 10.56 -1.516 -2.33 

Thu phí dịch vụ ngân hàng 6.952 7.500 4.913 548 7.88 -2.587 -34.49 

Thu khác 1.377 1.384 2.909 7 0.51 1.525 110.19 

CHI PHÍ 106.983 116.122 118.511 9.139 8.54 2.389 2.06 

Chi trả tiền gửi 65.236 69.010 54.547 3.774 5.79 -14.463 -20.96 

Chi cho nhân viên 8.965 9.009 10.822 44 0.49 1.813 20.12 

Chi cho dự phòng 3.300 6.412 5.213 3.112 94.30 -1.199 -18.70 

Chi khác 29.482 31.691 47.929 2.209 7.49 16.238 51.24 

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 5.553 6.125 6.591 572 10.30 466 7.61 

(Nguồn: phòng kế toán Chi nhánh MB Huế)
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2.4. Thực trạng công tác kế toán thanh toán không sử dụng tiền mặt tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 

2.4.1. Kế toán nhiệm vụ bằng Séc 

Hiện nay, cũng như một số ngân hàng khác trong cùng địa bàn Thừa Thiên Huế 

thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế về hình 

thức thanh toán bằng Séc chỉ phát sinh hình thức Séc lĩnh tiền mặt do các tổ chức kinh 

tế - xã hội tại nơi người ký phát mở TK sử dụng để rút tiền mặt khi có nhu cầu. Các 

hình thức khác ít phát sinh nên quy trình thanh toán séc rất đơn giản. 

a. Quy trình thực hiện 

Khi có nhu cầu về ấn chỉ quan trọng (séc, sổ tiết kiệm, sổ tiền gửi, chứng chỉ 

tiền gửi, kỳ phiếu ...) phòng Giao dịch sẽ làm để xuất để thủ quỹ của trụ sở chính xuất 

kho. KH nhận được các ấn chỉ thì thủ quỹ của Phòng giao dịch sẽ chuyển cho bộ phận 

giao dịch một lượng séc nhất định để nhượng bán cho khách hàng, số séc còn lại sẽ 

được giữ trong kho. Khi nhận xét từ bộ phận kho thì GDV sẽ ký nhận vào sổ theo dõi 

ấn chỉ để cuối ngày kiểm tra lại số lượng đã giao dịch. 

b. Nghiệp vụ nhượng bán séc 

 Tài khoản sử dụng 

+ TK 1011 “ Tiền mặt tại đơn vị” 

+ TK 421101 “ Tiền gửi thanh toán của KH tại chi nhánh 

+ TK 719009 “ Thu tiền bán ấn chỉ” 

 Chứng từ sử dụng: Giấy đề nghị cung ứng séc mẫu của chi nhành, chứng từ 

giao dịch được in ra từ hệ thống. 

 Quy trình hạch toán: 

+ Chủ TK khi có nhu cầu sẽ đến NH nơi mở TK tiền gửi làm thủ tục mua séc theo 

Giấy đề nghị mua séc có mẫu sẵn của NH. Trường hợp không phải là chủ TK thì phải có 

giấy xác minh ủy quyền từ chủ TK, có chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền phê 

duyệt. Giám đốc NH sẽ là người quyết định số lượng séc cung ứng cho KH mỗi lần, theo 

nhu cầu thanh toán séc, mức độ tín nhiệm của chỉ TK trong giao dịch thanh toán. Theo 

quy định của NH là bán tối đa là 2 cuốn/ lần (20 tờ séc) cho 1 lần tương ứng. 
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+ GDV sẽ nhập các thông tin của KH vào chương trình quản lý séc để theo dõi, 

quản lý thanh toán và in thông tin lên giấy đền nghị bán séc, duy trì số seri séc trong 

hệ thống. GDV sẽ thông báo trừ vào TK của KH hoặc thu tiền mặt. Sau đó, sẽ hạch 

toán vào chương trình. 

+ GDV sẽ in chứng từ giao dịch từ hệ thống gồm 2 liên với nội dung “nhượng 

bán cho KH” kèm giấy đề nghị NH nhượng bán cho KSV để ký duyệt. Sau khi KSV 

kiểm tra trên hệ thống và sẽ xét duyệt chuyển lại cho GDV để gửi liên 2 chứng từ giao 

dịch cho KH và GDV giữ lại liên 1 chứng từ giao dịch cùng Giấy đề nghị lưu vào tập 

chứng từ gốc. 

+ GDV nhập liệu thông tin, tiến hành định khoản và hệ thống tự tạo bút toán sau: 

Nợ TK 421101 

Nợ TK 1011 

Có TK 719009 

Ví dụ:  Ngày 11/04/2015 Bà lê Ngọc Lệ Quyên, kế toán của Công ty Cổ phần 

Xây lắp Thừa Thiên Huế (có TK tiền gửi tại Chi nhánh) làm thủ tục đề nghị NH nhượng 

bán 1 cuốc séc và trả bằng tiền mặt theo lệnh của chủ tài khoản là Ông Nguyễn Bình 

Minh, giám đốc của Công ty. Quy trình và thủ tục sẽ được thực hiện như sau: 

 KH là chủ TK sẽ đến NH làm thủ tục mua séc, điền đầy đủ thông tin vào 

“Giấy đề nghị mua séc” theo mẫu của của NH. 

  

SVTH: Văn Thị Mỹ - K45B Kế toán – Kiểm toán                         41 



Khóa luận Tốt nghiệp Đại học 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG ỨNG SÉC 
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quân đội 

 

Tôi tên là : Nguyễn Bình Minh  

Chủ tài khoản số: 5031100016002 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế 

Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ: số 28 Lý Thường Kiệt và 75 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. 

Đề nghị Ngân hàng bán cho chúng tôi 01 cuốn séc. 

Người được ủy quyền nhận séc là ông (bà) Lê Ngọc Lệ Quyên 

Số CMND: 191336380 Ngày cấp: 11/09/2007 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định về thể lệ thanh toán bằng séc của Ngân 
hàng, chịu trách nhiệm về bảo quản và sử dụng séc. 

     Chủ tài khoản    Đã nhận đủ 01 cuốn séc    Ý kiến của Ngân hàng 

( Ký tên, đóng dấu) 

  Nguyễn Bình Minh      Ngày 11 tháng 04 năm 2015
               Người nhận ký 

Sau khi hoàn thành thủ tục nhượng bán séc thì GDV vào chương trình séc 

nghiệp vụ tiền gửi để nhập dử liệu, tiến hành in các thông tin của KH lên tờ Séc rồi 

giao séc cho KH, hệ thống máy tính sẽ tự tạo các bút toán: 
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Nợ TK 101101  9750 

Có TK 719009 9750 

GDV in Chứng từ giao dịch chuyển KSV ký duyệt, sau đó GDV giữ lại 1 liên 

cùng với Giấy đề nghị lưu vào tập chứng từ gốc, liên 2 giao cho KH. 

c. Nghiệp vụ KH cầm séc đến rút tiền mặt 

 Tài khoản sử dụng: 

+ TK 1011 “ Tiền gửi tiền mặt tại đơn vị” 

+ TK 421101 “ Tiền gửi thanh toán của KH tại Chi nhánh 

+ TK 713001 “ Thu từ dịch vụ ngân quỹ” 

+ TK 453101 “ Thuế GTGT phải nộp” 

 Chứng từ sử dụng: Séc, Bảng kê giao nhận các loại tiền, chứng từ giao dịch. 

 Quy trình hạch toán: 

+ Khi KH cầm séc lĩnh tiền mặt đến NH rút tiền mặt thì KH cần phải điền đầy 

đủ thông tin trên tờ séc và nộp cho GVD kèm theo CMND của người thụ hưởng. 

+ Khi nhận được tờ sé có điền đầy đủ thông tin của KH thì GVD sẽ tiến hành 

kiểm tra các yếu tố hợp lệ ghi trên tờ séc so với những thông tin trước đó được đăng 

ký. Nếu tất cả thông tin hợp lý và đủ điều kiện thì GDV sẽ nhập vào chương trình máy 

tính và chuyển cho KSV để kiểm tra séc, phê duyệt và nhận lại. 

+ Tiếp theo, GDV sẽ kiểm tra số dư TK sau khi đã trừ số tiền tối thiểu trong TK 

để xem có đủ thanh toán số tiền được ghi trên séc. Nếu số tiền còn trại trong TK nhỏ 

hơn số tiền chi séc thì GVD sẽ không thực hiên chi tiền mà trả lại cho KH kèm theo 

thông báo cho chủ TK cần phải nộp tiền vào TK thanh toán. Nếu tất cả đủ điều kiện thì 

GDV sẽ hạch toán giảm TK tiền gửi của chủ séc đồng thời ghi giảm tiền mặt tại đơn 

vị, ghi lại số séc. 

+ GDV in chứng từ giao dịch gồm 2 liên từ chương trình máy tính. Chuyển séc và 

chứng từ giao dịch cho KSV phê duyệt. Sau khi kiểm tra các chứng từ so với dữ liệu máy 

tính thì KSV sẽ ký tên và đóng dấu, chuyển trả lại cho GDV. GDV nhận lại, chuyển cho 

Kh liên 2 của chứng từ giao dịch cho KH, liên 1 được lưu vào tập chứng từ gốc. 

+ Nghiệp vụ này sẽ được hạch toán theo bút toán sau: 
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Nợ TK 421101 

Nợ TK 101101 

Có TK 101101 

Có TK 713001 

Có TK 453101 

Ví dụ: Ngày 11/04/2015, chủ TK Lê Thị Bích Phương dùng séc lĩnh tiền mặt 

đến trụ sở chính của NH Thương mại Cổ phần Quân đội để rút tiền mặt là 100 triệu 

đồng, đơn vị ký phát là Công ty TNHH TM – DV Minh Thành. 

+ GDV sẽ yêu cầu chủ TK điền đầy đủ thông tin và xuất trình CMND theo 

đúng thủ tục mà NH đã quy định. Sau khi kiểm tra các yếu tố hợp lệ trên tờ séc thì 

GDV sẽ chuyển tiền cho KSV phê duyệt trên hệ thống. Sau khi kiểm tra gửi lại cho 

GDV, GDV gửi lại liên 2 cho KH, liên 1 lưu lại tập chứng từ gốc của NH. 

+ GDV sẽ tiến hành chi tiền cho KH tại quầy giao dịch kèm theo bảng kê chi 

tiền mặt. 

+ Nghiệp vụ trên sẽ được hạch toán theo bút toán sau: 

Nợ TK 421101  100.000.000 

Có TK 101101 100.000.000 

+ Lưu ý: Nếu KH rút sớm thì KH sẽ phải chịu 1 mức phí là 3%, khi đưa vào hệ 

thống thì hệ thống sẽ tự động hạch toán riêng phần thuế riêng (10%) vào TK 453101 

và phần phí riêng vào TK 713001. 
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 (Nguồn : phòng kế toán MB Huế) 

 

                                      
 

 
 

AA 2724374361 
Số tiền: 100.000.000 đồng. 
Trả cho: Lê Thị Bích Phương 
Số CMT: 241466496 
Ngày cấp: 19/05/2003 
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắc Lắc 
Địa chỉ: 31/43 Hồ Đắc Di. P. 
An Cựu, TP. Huế. 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân Đội – Chi nhánh Huế. 
 

Ngày 11 tháng 04 năm 2015 
Người phát hành 

( Ký và đóng dấu) 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 
  

SÉC 
  

         AA 2724374361 
Yêu cầu trả cho: Lê Thị Bích Phương 
Số CMT:241466496 ngày cấp: 19/05/2003  
Nơi cấp:Công an Tỉnh Đắc Lắc 
Địa chỉ: 31/43 Hồ Đắc Di. P. An Cựu, TP. Huế. 
Số hiệu TK: 5031100016002 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội  
Số tiền (bằng chữ): Một trăm triệu đồng chẵn. 
Người phát hành:  Công ty TNHH TM – DV Minh Thành. 
Địa chỉ: 273 Hùng Vương – TP. Huế. 
Số hiệu TK: 5031100016151 

 
 

TP. Huế, ngày 11 thàng 04 năm 2015 
  
                                           Dấu                      Kế toán trưởng                Người phát hành     BẢO CHI 

Ngày ... tháng ... năm 

( ký tên, đóng dấu) 

Phần dành cho NH ghi: 

TK Nợ:........................ 

TK Có: ........................ 

Số tiền (bằng số): 

100.000.000 

 

 

SVTH: Văn Thị Mỹ - K45B Kế toán – Kiểm toán                                  45 



Khóa luận Tốt nghiệp Đại học 

 Phần quy định cho Séc chuyển nhượng 

Chuyển nhượng cho:.................................................................. Ngày .... tháng .... năm 

.................................................................................................. 

..................................................................................................   ( ký tên, đóng dấu) 

.................................................................................................. 

.................................................................................................... 

Chuyển nhượng cho:.................................................................. Ngày ... tháng .... năm 

................................................................................................... 

................................................................................................... ( ký tên, đóng dấu) 

..................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Phần quy định dùng cho lĩnh tiền mặt 

Họ tên người lĩnh séc: Lê Thị Bích Phương 

Số CMT (hộ chiếu): 241466496 Ngày cấp: 19/05/2003  

Nơi cấp: Công an Tỉnh Đắc Lắc 

Ngày 11 tháng 04 năm 2015  

Người nhận tiền Thủ quỹ   Kế toán  Kế toán trưởng 

 

 

(Nguồn : phòng kế toán MB Huế) 

2.4.2. Kế toán nghiệp vụ Ủy nhiệm chi 

Đây là nghiệp vụ hiện đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay vì hình thức này 

có phạm vi thanh toán rộng rãi và thuận tiện cho KH.  

a. Quy trình thực hiện 

+ Khi KH có nhu cầu sử dụng dịch vụ Ủy nhiệm chi, KH cầm phiều UNC đã 

điền đầy đủ các thông tin theo mẫu đến quầy giao dịch nơi KH mở TK tiền gửi tại đó 

yêu cầu NH trích từ TK tiền gửi của mình trả cho người thụ hưởng có tên trong UNC 

đã lập đó. 
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+ Đối với GDV, GDV sẽ nhận nhận UNC từ phía KH, sau đó tiến hành kiểm tra 

thông tin tính hợp lệ của UNC. Nếu các thông tin của UNC đó hợp lệ và đủ điều kiện 

thì GDV sẽ ghi ngày, tháng, năm và ký vào phần quy định, nhập dữ liệu vào hệ thống. 

Nếu khi kiểm tra thông tin cũng như tính hợp lệ của chứng từ mà không hợp lệ hoặc 

không chính xác thì GDV trả lại UNC và thông báo lý do cho KH. 

+ GDV in các chứng từ liên quan để chuyển qua cho KSV kiểm tra và phê 

duyệt vào UNC. Sau khi kiểm tra và phê duyệt, chứng từ sẽ được chuyển trả về lại cho 

GDV, GDV sẽ lưu liên 1 vào tập chứng từ gố, liên 2 sẽ gửi lại cho KH. 

b. Nghiệp vụ thanh toán UNC trong cùng hệ thống 

Với nghiệp vụ thực hiện thanh toán cho cùng một hệ thống thì sẽ dễ dàng và 

đơn giản hơn so với các nghiệp vụ khác. Đầu tiên, các GDV sẽ tiền hành dựa vào 

UNC đẫ điền đầy đủ thông tin từ KH sau khi kiểm tra tính hợp lệ. GDV sẽ tiến hành in 

các chứng từ có liên quan đến giao dịch. Chuyển các chứng chừng đó qua cho KSV 

kiểm tra trên hệ thống, ký tên và đống dấu. GDV nhận lại các chứng từ từ KSV, liên 1 

sẽ lưu vào tập chứng từ gốc, liên 2 sẽ giao cho KH. 

 Tài khoản sử dụng: 

+ TK 421101 “ Tiền gửi của KH” 

+ TK 101101 “ Tiền mặt tại đơn vị” 

 Chứng từ sử dụng: Ủy nhiệm chi, Bảng kê nhận tiền các loại và chứng từ 

được in ra từ hệ thống của NH. 

Ví dụ:  Ngày 20/04/2015, kế toán công ty Bia Huế mang UNC đã điền đầy đủ 

thông tin có chữ ký và đóng dấu hợp lệ đến quầy giao dich trụ sở chính để chuyển 

khoản tiền cho công ty Ô tô Thống Nhất Huế. Số tiền là 500 triệu đồng. 

Quy trình thực hiện như sau: 

 Kế toán của Công ty Bia Huế là bà Nguyễn Lê Đan Thùy sẽ chuẩn bị sẵn 

mẫu UNC của NH đã điền đầy đủ thông tin chữ ký và đòng dấu của chủ tài khoản đến 

NH. Trong UNC sẽ có thông tin người thụ hưởng là Công ty Ô tô Thống Nhất Huế. 

Địa chỉ, số điện thoại, số Tài khoản và số tiền chuyển trả là 500.000.000 đồng. 

Mẫu ủy nhiệm chi (gồm 4 liên):  (xem phụ lục 1) 
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 GDV sau khi kiểm trả các thông tin trên UNC, nếu các thông tin hợp lệ và 

chính xác sẽ tiến hành ghi ngày tháng, năm và ký vào phần quy định. Sau đó sẽ nhập 

liệu vào hệ thống phần mềm máy tính. 

 Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định thì nghiệp vụ sẽ được hạch toán 

như sau: 

Nợ TK 421101 “Bia Huế”     500.000.000 

Có TK 421101 “ Ô tô Thống Nhất Huế”   500.000.000 

Bảng kê nhận tiền sẽ được lập thành 2 liên. Liên 1 sẽ được lưu tại NH vào tập 

hồ sơ gố, liên 2 sẽ được giao cho KH. 

 NH sẽ báo Có cho NH của người thụ hưởng (NH của công ty Ô tô Thống 

Nhất Huế) 

c. Nghiệp vụ thanh toán UNC cho đơn vị ngoài hệ thống: 

Đối với nghiệp vụ này thì tùy vào từng đơn vị NH của đơn vị thụ hưởng mà có 

hình thức thanh toán phù hợp. Có 2 hình thức sau: 

+ Thanh toán bù trừ: Theo hình thức này thì NH của người thụ hưởng đó là các 

NH thương mại khác ngoài NH MB và NHNN. Hiện nay, NH MB  thực hiện hình 

thức thanh toán bù trừ đối với hầu hết các NH đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  

như Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank, … 

+ Thanh toán qua tiền gửi tại NHNN cùng địa bàn: Trường hợp này sẽ được 

thực hiện đối với NH của đơn vị thụ hưởng là NH nhỏ lẽ, mới khai trương. Lúc này 

NH MB sẽ tiến hành nhờ NHNN tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển hộ. 

 Tài khoản sử dụng: 

+ TK 421101 “ Tiền gửi của KH tại Chi nhánh” 

+ TK 454 “ Chuyển tiền phải trả” 

+ TK 711 “ Phí dịch vụ thanh toán” 

+ TK 4531 “ Thuế GTGT phải nộp” 

+ TK 1113 “ Tiền gửi tại NHNN” 

+ TK 5012 “ Thanh toán bù trừ giữa các NHTV” 

 Chứng từ sử dụng: Ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, bảng kê và các chứng từ khác 

có liên quan được in ra từ hệ thống máy tính của NH. 
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 Quy trình thực hiện như sau:  

+ Các bước thực hiện nhận lệnh và kiểm tra UNC tương tự với quy trình ở cùng 

1 chi nhánh. 

 Nghiệp vụ sẽ được hạch toán như sau: 

• Thanh toán bù trừ 

(1) Nợ TK 421101 

Có TK 454 

Có TK 711 

Có TK 4531 

(2) Nợ TK 454 

Có TK 5012 

• Thanh toán thông qua TK tiền gửi tại NHNN 

(1) Nợ TK 421101 

Có TK 454 

Có TK 711 

Có TK 4531 

(2) Nợ TK 454 

Có TK 1113 

Ví dụ :  Ngày 24/03/2015, bà Hoàng Thị Trí Tuệ, chủ doanh nghiệp tư nhân Trí 

Tuệ, có TK tại NH MB Huế, đến yêu cầu NH trích từ TK của mình chuyển vào TK 

của công ty TNHH Duy Nhân số tiền là 100 triệu đồng. 

(1) Trường hợp Công ty TNHH Duy Nhân có TK là NH BIDV Đắc Lắc 

(2) Trường hợp Công ty TNHH Duy Nhân có TK là Bắc Á vừa mở Chi nhánh 

tại Thừa Thiên Huế. 

Quy trình thực hiện như sau: 

 Bà Hoàng Thị Trí Tuệ phải điền đầy đủ thông tin người thụ hưởng cũng như 

số tiền cần chuyển vào UNC có chữ ký và con dấu hợp lệ kèm theo 1 CMND của mình 

gừi cho GVD.  

 GDV sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của UNC. Sau đó, GDV ghi ngày, 

tháng, năm giao dịch vào UNC đưa cho kiểm soát viên kiểm tra trên hệ thống. Khi 
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kiểm tra được tính hợp lệ của UNC thì KSV sẽ trả lại cho GDV nhập liệu lên hệ thống 

phần mềm máy tính. Hệ thống sẽ tự động hạch toán bút toán sau: 

(1) Trường hợp Công ty TNHH Duy Nhân có TK là NH BIDV Đắc Lắc: 

 Nợ TK 4211 “ Trí Tuệ” 100.033.000 

Có TK 454  100.000.000 

Có TK 711  30.000 

Có TK 4531  3.000 

 Nợ TK 454   100.000.000 

Có TK 5012   100.000.000 

(2) Trường hợp Công ty TNHH Duy Nhân có TK là Bắc Á vừa mở Chi nhánh tại 

Thừa Thiên Huế. 

 Nợ TK 4211 “ Trí Tuệ” 100.000.000 

Có TK 454  999.670.000 

Có TK 711  30.000 

Có TK 4531  3.000 

 Nợ TK 454   999.670.000 

Có TK 5012   999.670.000 

d. Lưu ý: 

 Mức phí giao dịch tiền nhưng rút trong ngày thì có mức phí tối thiểu là 3% 

số tiền nhận, nếu số phí nhỏ hơn 0,03% thì sẽ thu 10.000 đồng. Mức phí tối đa là 5% 

số tiền nhận, nếu sô tiền phí lớn hơn 5% thì sẽ thu tối đa là 1.000.000 đồng. 

 Nếu chuyển tiền cho người hưởng không có TK tại MB (Người hưởng nhận 

tiền bằng CMND) thì tùy thuộc vào nguồn đến, nếu nguồn đến là nguồn chuyển từ hệ 

thống MB thì NH sẽ miễn phí dịch vụ. Nếu khác hệ thống MB thì sẽ có mức phí tối 

thiểu là 0,03% số tiền chuyển, nhưng không được thấp hơn 10.000 đồng và không cao 

hơn 1.000.000 đồng. 

 Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT 10%. 

 KH có thẻ thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản, hệ thống sẽ từ 

động hạch toán riêng phần thuế GTGT ra khỏi phần phí. 
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2.4.3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán bằng Thẻ Ngân hàng 
Hiện nay, NH MB đã có rất nhiều hình thức thẻ dành cho nhiều đối tượng khác 

nhau như: MB Visa Platinum và đặc quyền, MB Visa Credit, MB Visa Debit, BankPlus 

MasterCard, Active Plus, MB Private/MB VIP, New Plus, Thẻ Sinh viên và Thẻ quân 

nhân. Tuy nhiên, loại thẻ được sử dụng phổ biến trong NH hiện nay đó là thẻ Actve Plus. 

Vì vậy, trong đề tài nghiên cứu em xin chỉ đề cập đến hình thức thẻ Actve Plus. 

Thẻ Active Plus là thẻ ghi nợ nội địa do MB phát hành, cho phép chủ thẻ thực 

hiện giao dịch thẻ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, giúp KH chủ động quản lý tài 

khoản và tiền mặt mọi lúc mọi nơi. 

Thẻ Active Plus là loại hình thẻ duy nhất ghi nợ kết hợp bảo hiểm có mặt tại 

Việt Nam. NH MB phát hành với ba thẻ hạng: chuẩn, hạng vàng và hạng đặc biệt. 

Hiện nay, thẻ có thể thực hiện giao dịch với hơn 9.300 máy ATM trên toàn Việt Nam. 

Thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ. Thực hiện các giao dịch 

chuyển khoản/vấn tin số dư/sao kê giao dịch... trên máy ATM. Được sử dụng dịch vụ 

ngân hàng hiện đại: eMB, Mobile Banking,… Chuyển tiền liên ngân hàng trong hệ 

thống Smartlink thông qua số thẻ một cách an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm. Thanh 

toán trực tuyến qua các website: Baokim.vn, pay.zing, vio.com.vn. Mua vé máy bay 

trực tuyến của hãng Vietnam Airline. Khách hàng sử dụng tiền trực tiếp từ tài khoản 

tiền gửi thanh toán, chủ động hơn trong chi tiêu. Dịch vụ khách hàng hoạt động liên 

tục 24/7. 

Quy trình thực hiện của nghiệp vụ thanh toán bằng thẻ Ngân hàng đơn giản hơn 

so với hai hình thức ở trên. 

a. Nghiệp vụ hạch toán thu phí phát hành thẻ 

Khi phát hành thẻ cho KH, NH sẽ tiến hành thu phí phát hành thẻ, GDV nhập 

nhập liệu vào máy tính. 

 Tài khoản sử dụng: 

+ TK 4211 “ Tiền gửi thanh toán của KH tại Chi nhánh” 

+ TK 1011 “ Tiền mặt tại quỹ” 

+ TK 711 “ Thu phí phát hành thẻ” 
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+ TK 4531 “ Thuế GTGT” 

 Chứng từ sử dụng: Giấy đăng ký thông tin KH kiêm hợp đồng mở tài khoản, 

giấy đề nghị kiêm phát hành và sử dụng thẻ Active plus, giấy đề nghị phát hành thẻ lại 

và một số chứng từ giao dịch khác. 

Quy trình thực hiện như sau: 

 Đăng ký mở TK cá nhân 

Trường hợp KH đã giao dịch tại NH và đã được cung cấp mã số KH thì không cần 

đăng ký mã TK mà chuyển sang đăng ký phát hành thẻ ghi nợ luôn. Trường hợp KH lần 

đầu tiên giao dịch tại NH thì phải đăng ký thông tin KH mới vào “Giấy đăng ký TK cá 

nhân”. Đồng thời, cung cấp cho NH 1 bản photo CMND hoặ 1 bản photo hộ khẩu. 

 Đăng ký phát hành thẻ Active Plus 
Khi KH đã có TK tiền gửi không kỳ hạn, GDV tiến hành phát hành thẻ ghi nợ 

Active Plus cho KH, yêu cầu KH điền đầy đủ thông tin cá nhân vào “ Giấy đề nghị phát 

hành thẻ kiêm hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ”. 

 Phát hành thẻ  Active Plus cho KH 
Sau khi nhận hồ sơ phát hành thẻ của KH, GDV tiến hành nhập liệu vào hệ thống 

T24 và in các chứng từ liên quan chuyển cho KSV ký duyệt. Sau khi ký duyệt thì KSV trả 

về cho GDV, GDV sẽ lập bảng kê phát hành thẻ gưi thẳng lên trung tâm thẻ. 

 Trả thẻ cho Khách hàng 
Sau khoảng 5 ngày, trung tâm thẻ tại Hội sở sẽ tiến hành trả thẻ và mã PIN của 

KH cho MB Huế. Bao gồm thẻ và mã PIN có 2 phong bì riêng biệt, có dấu niêm 

phong và chuyển bằng thư đảm bảo theo hai cách chuyển khác nhau. Sau khi nhận thẻ 

về, GDV sẽ giao thẻ và hưỡng dẫn sử dụng thẻ cho KH. 

 

+ Nghiệp vụ trên sẽ được hạch toán theo bút toán sau: 

(1) Nợ TK 1011 

Có TK 711 

Có TK 4531 

(2) Nợ TK 1011 

Có TK 4211 
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Ví dụ:  Ngày 16/04/2015 KH Nguyễn Thị Thúy Vinh đến Trụ sở NH MB để 

làm thẻ ghi nợ Active Plus (Thúy Vinh là KH mới lần đầu giao dịch với NH). Vì vậy, 

KH Thúy Vinh phải điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký thông tin KH và đơn đăng 

ký phát hành thẻ. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì KH phải nộp 1 khoản phí phát hành 

thẻ là 55.000 đồng. Ngoài ra, theo quy định của NH thì KH phải có số dư tối thiểu 

trong thẻ là 50.000 đồng. 

Đầu tiên, khi KH Thúy Vinh đến NH thì GDV xác định đây là KH đầu tiên giao 

dịch với NH hay là đã có mã KH tại NH rồi. Đới với trường hợp này thì Kh Lệ Hằng 

là KH lần đầu tiên giao dịch tại NH. Vì vậy, KH Thúy Vinh cần phải xuất trình 

CMND và điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào Mẫu đăng ký thông tin Khách hàng 

kiêm hợp đồng mở tài khoản. 

Giấy đăng ký thông tin Khách hàng kiêm hợp đồng mở tài khoản :  
(xem phụ lục 2) 

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào “Mẫu đăng ký thông tin Khách hàng kiêm 

hợp đồng mở tài khoản” thì sẽ phải điền thông tin vào “ Giấy đề nghị kiêm hợp đồng 

phát hành và sử dụng thẻ Active Plus” (đối với KH yêu cầu sử dụng thẻ Active Plus) 

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ Active Plus: 
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Biểu mẫu 1b: giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ ACTIVE plus ( không có bảo hiểm) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH  

VÀ SỬ DỤNG THẺ ACTIVE PLUS 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 

Chi nhánh Huế 

Địa chỉ: 11 Lý Thường Kiệt, TP. Huế - Số điện thoại: 054.6250.999 

 

Đề nghị Ngân hàng TMCP Quân Đội. Chi nhánh Huế phát hành thẻ Active Plus cho 

tôi theo nội dung sau đây: 

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: 

Họ và tên (chữ in hoa): NGUYỄN THỊ THÚY VINH 

Ngày sinh: 22/12/1990 Giới tính:  Nữ  

Số CMND/ Hộ chiếu: 191151665 Ngày cấp13/06/2005  

Nơi cấp: Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ thường trú: 22 An Dương Vương, P. An Cựu, TP. Huế.  

Địa chỉ liên lạc: 22 An Dương Vương, P. An Cựu, TP. Huế.  

 Điện thoại nhà riêng: 0543.227.611 

Cơ quan: Trường Đại học Kinh tế Huế. Nghề nghiệp : Giáo viên 

Địa chỉ cơ quan: 99 Hồ Đắc Di, P. An Cựu, TP. Huế.  

Điện thoại cơ quan: 0543.691164 

Điện thoại di động: 0983.821.375 

Email: ........................Fax:…………….. 
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2. YÊU CẦU PHÁT HÀNH THẺ 

Đăng ký số tài khoản thanh toán (VND) phát hành thẻ tại MB: Chi nhánh Huế 

Đăng ký tài khoản khác kết nối với thẻ (VND): ............................................................... 

Đề nghị phát hành thẻ Active Plus 

Hạng thẻ:  Bạc (silver) X  Vàng (gold)   Đặc biệt (Diamond) 

Hình thức thanh toán phí: Ghi nợ tài khoản  Nộp tiền mặt X   Miễn phí 

Hình thức phát hành: Nhanh X  Thường 

3. ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ  

Mobile Barking  Số điện thoại đăng kí sử dụng: 0983.821.375 

Internet Barking   Email đăng kí truy vấn: thuyvinhht@gmail.com. 

Lưu ý đối với dịch vụ truy vấn thông tin: 

- Thông tin cung cấp mang tính hỗ trợ khách hàng vì vậy. Khách hang chấp thuận khi 

dịch vụ cung cấp thông tin bị gửi nhiều lần. Không gửi được do lỗi từ nhà cung cấp 

dịch vụ viễn thông. 

Tôi xin xác nhận và cam kết: 

- Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã 

cung cấp. 

- Đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản phát hành và sử dụng thẻ ACTIVE plus. 

- Cam kết thực hiện đúng các quy định sử dụng tài khoản cá nhân MB 

- Cam kết rằng, Ngân hàng có quyền tạm dừng dịch vụ mà không cần phải thông báo trước khi 

khách hàng không tuân thủ các yêu cầu bảo mật hoặc có sự cố phát sinh từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo quản mật khẩu sử dụng, tính an toàn, bảo mật 

thông tin và tuân thủ đúng quy định của dịch vụ MobileBanking, InternetBanking. 

Ngày 11 tháng 04 năm 2015 

Người đăng ký 
( ký và ghi rõ họ tên) 
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PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

Tiếp nhận hồ sơ 

Chi nhánh Huế 

Ngày nhận hồ sơ: 11/04/2015 

Cán bộ tiếp nhận: Nguyễn Hồng Nhung 

Thời hạn trả lời thẻ/ trả thẻ: 18/05/2015 

  Cán bộ tiếp nhận 

  (ký và ghi rõ họ tên) 

Phê duyệt 

Đã đồng ý phát hành thẻ ACTIVE Plus và cung cấp dịch vụ theo như yêu cầu: 

Mã khách hàng: 696488 

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Vinh 

Số tài khoản: 50315384682 

Chuyên viên tư vấn   Kiểm soát   Giám đốc 

(ký và ghi rõ họ tên)   (ký và ghi rõ họ tên)  (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Đối với Ngân hàng MB thì sẽ thu 55.000 đồng tiền phí phát hành thẻ. Khi thu 

phí thì GDV sẽ lập “Bảng kê nộp tiền các loại”. Liên 1 lưu vào chứng từ gốc, liên 2 sẽ 

được giao lại cho KH. 

Nghiệp vụ trên được hạch toán như sau: 

 Khi thu phí phát hành thẻ 

Nợ TK 1011   55.000 

Có TK 711  50.000 

Có TK 4531  5.000 
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Bảng kê nộp tiền các loại: (xem phụ lục 3) 

Ngoài ra, KH sẽ phải nộp thêm 50.000 đồng để nộp vào TK theo quy định về số 

dư tối thiểu của NH. 

 Ghi tiền vào TK của KH 

Nợ TK 1011  50.000 

Có TK 4211 “Thúy Vinh” 50.000 

Bảng kê nộp tiền các loại: (xem phụ lục 4) 

Sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết thì KH sẽ có 1 phiếu hẹn đến 

nhận thẻ sau đó 5 ngày. 

Khi trả thẻ cho KH thì sẽ bao gồm 1 thẻ như mẫu dưới đây kèm theo 2 phong 

bì. Một phong bì sẽ đựng thẻ Active Plus, phong bì còn lại sẽ là mật khẩu của thẻ, 

thông tin thẻ như số tài khoản và một số hướng dẫn kích hoạt và đổi mật khẩu thẻ. Tất 

cả phong bì đều được niêm phong và có đóng dấu. 

Phần đổi mật khẩu thẻ lần đầu là quy định bắt buộc của NH khi sử dụng thẻ mới 

nhằm đảm bảo tính bảo mật của cho thẻ sử dụng. 

Mẫu thẻ Active Plus: 
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b. Nghiệp vụ phát hành lại thẻ cho KH 

Trường hợp KH mất thẻ hoặc có nhu cầu cấp lại thẻ. NH sẽ tiến hành các thủ 

tục cần thiết giống như lúc phát hành thẻ cho KH đã có mã KH tại NH. Đối với KH 

phải mang CMND đến NH để yêu cầu phát hành lại thẻ, lệ phí mỗi lần phát hành thẻ là 

40.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) 

 Tài khoản sử dụng, Chứng từ sử dụng: Tương tự với nghiệp vụ phát hành thẻ. 

 Phương pháp hạch toán: Tương tự với nghiệp vụ phát hành thẻ. Tuy nhiên, 

đối với trường hợp này thì KH sẽ không cần phải điền thông tin vào “Giấy đăng ký 

thông tin Khách hàng kiêm hợp đồng mở tài khoản” bởi vì khi phát hành lần đầu thì 

Kh đã có mã KH tại NH. 

Cách hạch toán và lập chứng từ tương tự với phát hành lần đầu. 

c. Nghiệp vụ giao dịch rút tiền bằng thẻ tại máy ATM 

Hiện nay, chủ thẻ Active Plus có thể giao dịch miễn phí với các máy ATM của 

hệ thống ngân hàng và gần 25 Ngân hàng trong cũng liên minh thẻ Smartlink. 

Hạn mức số rút đối với thẻ Active Plus như sau: 
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HẠN MỨC LOẠI THẺ 

Hạng Chuẩn B Hạng Vàng G Hạng Đặc Biệt D 

Số tiền rút tối đa 1 lần 2.000.000 2.000.000 2000.000 

Số tiền rút tối thiểu 1 lần 50.000 50.000 50.000 

Hạn mức rút tiền 1 ngày 10.000.000 15.000.000 20.000.000 

Số lần rút tối đa 1 ngày 10 15 20 

Hạn mức chi tiêu Toàn bộ số dư Toàn bộ số dư Toàn bộ số dư 

( Nguồn: https://mbbank.com.vn/) 

Các máy giao dịch của NH MB hiện nay đang miễn phí dịch vụ trên máy ATM. 

Trong khi các ngân hàng khác đã thu phí thì NHMB lại đứng ra chịu tiền phí thay cho KH. 

Ví dụ: Khi KH Thúy Vinh ở nghiệp vụ trên đến máy ATM rút tiền với số tiền 

3000.000. Lúc này máy sẽ tự động hạch toán như sau: 

Nợ TK 4211 “Thúy Vinh”    3000.000 

 Có TK 1014  “Tiền tại máy ATM”  3000.000 

d. Nghiệp vụ chuyển tiền qua thẻ 

Hiện nay, thẻ Active Plus của NH MB chỉ được thức hiện giao dịch chuyển 

khoản đối với các TK nội bộ mà chưa thực hiện chuyển khoản với các ngân hàng 

khác hệ thống. 

Ví dụ : Ngày 01/04/2015 KH Lệ Hằng chuyển tiền cho KH Minh Thành có TK 

tại MB tại TP.HCM với số tiền là 5.000.000. Lúc đó hệ thống sẽ tự hạch toán như sau: 

Nợ TK 4211 “ Lệ Hằng”   5.000.000 

  Có TK 4211 “Minh Thành”  5.000.000 

e. Lưu ý đối với trường hợp thừa thiếu quỹ ATM: 

 Định kỳ, nhân viên của bộ phận kế toán và thủ quỹ sẽ đi kiếm tra và tiếp 

quỹ cho các máy ATM. Trong một số trường hợp có sự cố xảy ra như tiền của KH 

rút ra bị rơi vào hộp đựng tiền rỗng mà không ra ngoài thì ATM sẽ bị dư tiền, một 

số trường hợp khác thì bị lỗi làm cho số tiền rút ra nhiều hơn so với yêu cầu của 

quỹ thì ATM sẽ thiếu hụt. 
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 Trường hợp thiếu quỹ ATM thì nhân viên tiếp quỹ sẽ lập biên bản kiểm tra 

quỹ máy. Đồng thời, hạch toán như sau: 

Nợ TK 3614 “ Thiếu quỹ chờ xử lý” 

  Có TK 1014 

 Khi biết được nguyên nhân thiếu hụt quỹ là do KH thì sẽ hạch toán: 

Nợ TK 4211, 1011 

  Có TK 3614 

 Nếu nguyên nhân là do nhân viên nội bộ thì hạch toán là : 

Nợ TK 3615 

  Có TK 3614 

 Trường hợp không xác định được nguyên nhân do khách quan thì hạch toán như sau: 

Nợ TK 890 “ Chi phí bất thường” 

  Có TK 3614 

 Nếu quỹ đã được hạch toán vào chi phí, nhưng sau đó lại thu hồi được thì 

hạch toán là : 

Nợ TK 4211, 1011 

  Có TK 790 

 Trường hợp thừa quỹ ATM thi nhân viên tiếp quỹ sẽ lập biên bản kiểm tra 

quỹ máy và sẽ được hạch toán như sau: 

Nợ TK 1014 

  Có TK 461 “ Thừa quỹ chờ xử lý” 

 Khi xác được nguyên nhân số tiền thừa là do lỗi của máy thì NH sẽ trả lại 

tiền cho KH và hạch toán: 

Nợ TK 461 

  Có TK 4211 

 Trường hợp tiền thừa không xác định được nguyên nhân và không có khách  

hàng khiếu nại sau thời gian 1 tháng thì sẽ hạch toán là : 

Nợ TK 461 

  Có TK 790 “Thu nhập khác”
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

THANH TOÁN KHÔNG SỬ DỤNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH  

THỪA THIÊN HUẾ 

 
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế. 

3.1.1. Kết quả đạt được 

Từ kết quả đạt được của hoạt động kinh doanh chung của Chi nhánh NHQĐ – 

Chi nhánh Thừa Thiên Huế thì dịch vụ thanh toán KDTM đã có những đóng gớp quan 

trọng đáng kể. Những kết quả đó không chỉ là giá trị về mặt lợi nhuận mà còn là giá trị 

về mặt thương hiệu của NH. 

 Đối với Ủy nhiệm chi: Đây là hình thức thanh tóan mà được ưa chuộng nhất 

hiện nay tại NH. Với phạm vi thanh toán toàn quốc, thủ tục thanh toán nhanh và linh 

hoạt; Ủy nhiệm chi của NH đã và đang tạo dựng được niềm tin của KH, nâng cao uy 

tín của MB trong lĩnh vực thanh toán KDTM. Điều này đem lại cho MB nguồn lợi 

nhuận không nhỏ từ việc thu phí dịch vụ này. 

 Đối với Séc thì theo quy định thì có nhiều loại, nhưng NH MB chỉ phát sinh 

chủ yếu là séc lĩnh tiền mặt. Tuy điều kiện kinh tế còn gặp nhiều điều không thuận lợi. 

nhưng NH vẫn có thể tồn tại và duy trì tốt hoạt động này ttrong những năm qua. Đây 

được coi là cả một quá trình nổ lực của Chi nhánh cũng như của NH. 

 Đối với hệ thống tài khoản KH: Hệ thống được mở và quản lý chặt chẽ qua 

hệ thống mạng nội bộ. Số lượng thẻ Active Plus và máy ATM tăng lên với tốc độ 

chống mặt. Đặt biệt trong năm 2014, số thẻ ATM phát hành tăng rất nhanh từ 1901 thẻ 

lên đền 8.502 thẻ trong năm 2014. Đây được coi là một kết quả rất đáng mong đợi của 

Chi nhánh. Qua đây cho thấy rằng NH đang dần khẳng định mình hơn trong hệ thống 

NHTM tại Việt Nam.  

 NH ngày cáng có nhiều các hình thức thẻ hơn dành cho nhiều đối tường khác 

nhau, trong đó có hình thức thẻ Bankplus giúp KH tiện dụng hơn trong sử dụng. Ngoài ra, 

hiện nay NH có dịch vụ thu tiền điện nước qua NH giúp cho KH ngày càng thuận tiện hơn. 
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 Về chất lượng của các hình thức thanh toán thì ngày được hoàn thiện. Tổng 

khối lượng và số lượng thanh toán KDTM của tất cá hình thức thanh toán qua NH tăng 

trưởng đều đặn qua các năm với tốc độ tương đối cao. Các phương thức thanh toán đã 

được đi vào nề nếp và ổn định, xử lý kịp thời mọi giao dịch thanh toán đi qua NH. 

Đồng thời, công tác thanh toán đã sớm được tin học hóa trong toán bộ hệ thống, đảm 

bảo cũng cấp số liệu nhanh chóng và chính xác. Quản lý hồ sơ một cách khoa học và 

an toàn, đáp ứng cho hoạt động chỉ đạo điều hành kinh doanh. 

 Hiện nay, ngân hàng đã đa dạng hợp các thành phần đối tượng sử dụng thẻ 

để tiện chăm sóc khách hàng tốt hơn như phát hành thêm thẻ Bankplus, thẻ VIP thẻ 

dành cho sinh viên, quân nhân. 

3.1.2. Những hạn chế trong thanh toán không dùng tiền mặt 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thanh toán KDTM tại MB – chi 

nhánh Huế vẫn còn những hạn chế sau: 

 Việc triển khai mở rộng phạm vi thanh toán KDTM trong dân cư còn chậm 

và hạn chế. Số lượng các giao dịch của hoạt động này chủ yếu tập trung ở các tổ chức 

kinh tế và một số bộ phận dân cư thường xuyên sử dụng dịch vụ này với số lượng rất 

khiêm tốn. 

 Hình thức thanh toán KDTM chưa đa dạng, chỉ mới áp dụng 3 hình thức 

chủ yếu là séc, ủy nhiệm chi và thẻ ngân hàng. 

 Chỉ mới phát hành thẻ ghi nợ nội địa mà chưa có phát hành thẻ tín dụng 

hoặc thẻ đặc thù cho từng lĩnh vực kinh doanh. 

 Số lượng thẻ của NH trên địa bàn so với các NH khác vẫn còn khá khiêm 

tốn. Việc tăng nhanh số lượng thẻ nhưng không tương ứng với tốc độ tăng của số máy 

ATM tính đến năm 2014 thì số máy ATM là 9 máy làm cho lượng KH vẫn còn chờ 

đợi tại các máy ATM. 

 Hiện nay, việc chuyển khoản thực hiện trên máy ATM chỉ được thực 

hiện cho hai tài khoản cùng hệ thống. Còn chuyển qua một tài khoản khác, hệ 

thống khác vẫn chưa thực hiện được. Điều này có thể tạo ra sự bất tiện cho KH 

khi sử dụng thẻ. 
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3.1.3.  Nguyên nhân 

 Nguyên nhân khách quan 

 Tiến mặt vẫn còn là phương tiện được ưa chuộng nhất bởi tính thuận tiện của 

nó. Một phần là do quan điểm của người dân ở Huế nói riêng và người Việt Nam nói 

chung luôn thích dùng tiền mặt để tiện lợi và rõ ràng. Ngoài ra, do trình độ am hiểu 

cộng thêm thu nhập thập khiến cho nhu cầu sử dụng cách dịch vụ này ít hơn. Hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt tại NH chỉ phổ biến cho nhóm tổ chức, doanh 

nghiệp và một bộ phận công chức có thu nhập cao và ổn định. 

 Môi trường cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt hơn, cũng như NH MB thì 

các NH khác trên địa bàn cũng tập trung vào phát triển hoạt động thanh toán không 

dùng tiền mặt.  

 Lợi ích mang lại từ các hoạt động này rất nhiều như lợi nhuận, các khoản thu 

phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, phát triển hoạt động này cũng chính là 

cách để cho các NH quảng bá thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường. Do đó, làm cho thị 

phần của NH cũng bị thu hẹp hơn. 

 Nguyên nhân chủ quan 

 Chính sách Marketing chưa phù hợp để thu hút khách hàng, các biện pháp ưu đãi 

để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt là chưa cao. 

 Các hình thức thanh toán KDTM này muốn phát triển thì đòi hỏi phải có sự 

đầu tư lớn, chi phí cao. Đặt biệt là chi phí máy móc, chi phí đào tạo nhân viên để sử 

dụng thanh thạo các dịch vụ đó.  

 Dịch vụ thẻ NH hiện nay của MB vần chưa có các hoạt động chuyển khoản 

bù trừ với các NH khác, chỉ thực hiện được đối với các TK trong cùng hệ thống. Điều 

này làm giảm bớt sự thuận tiện của việc sử dụng thẻ. 

 Số lượng máy ATM trên địa bàn còn ít, chủ yếu là các trung tâm lớn và một 

số điểm có số sử dụng dịch vụ trả lương cho nhân viên. Vì vậy, đến lúc trả lương thì 

hiện tượng chờ ở các trạm ATM là rất nhiều. Điều này khiền nhiều người không muốn 

vì thời gian bận rộn của họ. 

 NH vẫn chưa tập ttrung khai thác vào đối tượng sinh viên – học sinh. Đây chính 

là thành phần sử dụng thẻ nhiều nhất, cũng chính là khách hàng tiềm năng trong tương lai. 
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3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán 
không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh 
Thừa Thiên Huế. 

Để giúp cho NH MB ngày càng phát triển theo đúng xu thế của đất nước cũng 
như đạt được mục tiêu của NH thì em xin đưa ra một số giải pháp dựa trên những gì 
nghiên cứu được của đề tài. 
3.2.1. Hoàn thiện và tăng cường cung ứng các phương tiện thanh toán KDTM 

Thanh toán qua hình thức Ủy nhiệm chi là hình thức đang được sử dụng phổ 
biến nhất tại NH. Đây cũng là thế mạnh của NH. UNC vốn dĩ được ưa chuộng bởi ính 
an toàn và tiện lợi của nó. Tuy nhiên, những năm gần đây thì nhu cầu của KH ngày 
càng cao mà việc phục vụ vẫn chưa có biến chuyển tốt. Dó đó, việc hoàn thiện và tăng 
cường cung ứng các phương tiện thanh toán này sẽ giúp cho NH có thêm nhiều lợi 
nhuận hơn cũng đáp ứng tốt nhu cầu của KH hơn. 
3.2.2. Tăng cường số lượng điểm giao dịch và số lượng máy ATM 

Hiện nay, số lượng điểm giao dịch, phòng giao của hệ thống NHMB trên toàn quốc 
tuy nhiều nhưng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên  Huế  tương  đối hạn  chế. Các phòng GD chủ 
yếu tập trung toàn bộ trong địa bàn thành phố mà chưa có ở các huyện, thị xã. Điều này làm 
cho những KH ở các huyện muốn GD và sử dụng dịch vụ của NH đều phải lên tận Thành 
phố để GD.  Do đó dẫn đến tình trạng KH không muốn sử dụng dịch vụ của NH vì tính bất 
tiện này. Vậy NH nên mơ rộng quy mô hoạt động sang các huyện lân cận hoặc toàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế giúp cho việc phục vụ Kh tốt hơn, tạo ra sự thuận tiện cho KH sử dụng và 
tin tưởng NH. 

Tương tự với số lượng điểm GD và phòng GD thì số lượng máy ATM trên địa bàn 
cũng vậy. Với tình hình cạnh tranh gay gắt về chất lượng dịch vụ hiện nay thì NH cần tăng 
cường thêm máy ATM trên địa bàn thành phố cũng như các huyện, thị xã để tạo sự thuận 
tiện cho KH. 
3.2.3. Tuyên truyền quảng cáo rộng rãi, tăng cường các chương trình Marketing giới 

thiệu về dịch vụ thanh toán KDTM 

Hiện nay, có rất nhiều người dân vẫn chưa biết nhiều về các hình thức thanh toán 

KDTM cũng như tính thuận tiện và an toàn của nó. Vì vậy, rất đông bộ phận người dân vẫn 

đang trung thành với việc sử dụng phương tiện thanh toán bằng tiện mặt. 
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Chính vì vậy, để có thể tăng cường thêm người dân sử dụng dịch vụ thanh toán 

KDTM thì NH cần phải tuyên truyền quảng cáo rộng rãi hơn bằng các chính sách 

Marketing phù hợp. Khi mà người dân đã biết thêm về vai trò và sự tiện ích đó thì sẽ 

có nhu cầu nhiều hơn. 

Thực tế hiện nay thì NHMB chỉ tập trung treo các pano, áp phích tập trung ở 

các phòng giao dịch và trụ sở chính chứ chưa có các hình thức quảng bá khác. Đặc 

biệt, các chương trình ưu đãi vẫn chưa kích thích được KH.  

Tóm lại, NH cần đưa các chính sách khuyến mãi hơn. Đặc biệt là trong dịch vụ 

phát hành thẻ NH. Cần phải giảm hoặc mở miễn phí thẻ cho KH. 

3.2.4. Gia tăng các tiện ích cho thẻ Active Plus 

Vợi lợi thế có sẵn đó là hệ thống máy ATM hiện đại ngày càng tăng song song 

cùng với lượng KH sử dụng dịch vụ của NH thì NH cũng cần phải có các chính sách 

sao cho có thêm nhiều tiện ích hơn nhằm kích thích KH hơn ví sụ như: 

 Thanh toán tiền cước thuê bao trả sau, mua card điện thoại của hầu hết các 

nhà mạng dịch vụ viễn thông hiện giờ. 

 Thẻ ATM kết hợp với thẻ sinh viên để tiện cho sinh viên trong khâu nộp 

học phí hơn. 

 Nên tập trung khai thác vào thị trường chứng khoán bởi vì thị trường chứng 

khoán đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

3.2.5. Tổ chức, đào tạo và phát triển nguồn lực 

Ngoài các yêu cầu lớn về dịch vụ thì nguồn lực cũng là một vấn đề nóng cần 

được chú trọng, một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chuyên môn cao và sự phục vụ 

tận tình thân thiện thì vẫn được sự hài lòng của KH hơn.  

Vì vậy, NH nên có các chiến lược tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn lực 

tốt hơn, đặc biệt là khi các dịch vụ của NH càng hiện đại hơn. Việc đào tạo tốt nguồn 

lực sẽ giúp cho ngân hàng hạn chế được rủi ro. Nâng cao phong cách phục vụ chuyên 

nghiệp giúp mọi KH luôn luôn tin tưởng vào NH hơn. 

  

SVTH: Văn Thị Mỹ - K45B Kế toán – Kiểm toán                     65 



Khóa luận Tốt nghiệp Đại học 

PHẦN III: KẾT LUẬN  
 

Thanh toán là một trong những chức năng chủ yếu của hoạt động NH và có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế. Hoạt động TTKDTM với các phương 

tiện đa dạng và được tổ chức tốt góp phần điều hòa lượng vốn trong xã hội, tiết kiệm 

chi phí và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để hoạt động TTKDTM 

phát huy tối đa hiệu quả đối với nền kinh tế đòi hỏi các NHTM nói riêng và hệ thống 

NH nói chung thì việc tổ chức, đảm bảo tốt công tác kế toán thanh toán sẽ giúp chất 

lượng thanh toán được nâng cao thu hút mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế tham 

gia vào quá trình thanh toán qua NH. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “ Kế toán 

nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Quân Đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế” để có thể tìm hiểu về thực tiễn nghiệp vụ 

kế toán TTKDTM của chi nhánh. Trên cơ sở đó đóng góp một phần nhỏ trong việc 

truyền tải những lý thuyết về kế toán nghiệp vụ TTKDTM và thực tiễn hoạt động kế 

toán của NH. Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành căn bản các mục tiêu đặt ra ban đầu. 

Cụ thể đề tài đã giải quyết được các vấn đề cơ bản sau: 

 Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về NH và kế toán nghiệp vụ hình 

thức TTKDTM liên quan chủ yếu trong NHTM  

 Tìm hiểu về tổng quan NH đồng thời đánh giá về tình hình các nguồn lực của 

NH như nguồn lực lao động cũng như kết quả hoạt động của chi nhánh trong 3 năm 

2012 – 2014. 

 Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ TTKDTM về séc, UNC và 

thẻ NH tại NH Thương mại Cổ phần Quân đội – chi nhánh Thừa Thiên Huế. Đồng 

thời, đưa ra các ví dụ nghiệp vụ minh họa cụ thể. 

 Đề tài đã rút ra một số ưu điểm, hạn chế từ đó đề xuất một số ý kiến một 

phần để hoàn thiện công tác nghiệp vụ kế toán thanh toán tại Chi nhánh tạo điều kiện 

mở rộng hoạt động kinh doanh trong tiến trình hội nhập, mở cửa ngành NH. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như khó khăn trong 

việc tiếp cận số liệu thực tế cũng như năng lực chuyên môn và mức độ hiểu biết của 

bản thân, điều kiện thời gian nên đề tài vẫn còn những hạn chế sau: 
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 Do yêu cầu bảo mật thông tin của NH nên việc tiếp cận quy trình kế toán 

cũng như các các phần hành kế toán còn nhiều khó khăn. 

 Nội dung của đề tài chỉ mới phân tích thực trạng hoạt động thanh toán trong 

mối quan hệ với các KH khác mà chưa phân tích hoạt động thanh toán vốn giữa các 

NH với nhau. Bên cạnh đó, đề tài chỉ giới hạn ở phạm vi kế toán thanh toán trong 

nước mà chưa có điều kiện tìm hiểu các nghiệp vụ kế toán thanh toán quốc tế, nên 

chưa có một cái nhìn tổng quan về hoạt động thanh toán. Do đó, các biện pháp đưa ra 

chỉ mang tính định hướng và mang tính chủ quan, chưa có sự thẩm định qua thực tế. 

Em xin đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện nội dung của những đề tài nghiên cứu 

tiếp theo: 

 Đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ các hình 

thức TTKDTM. 

 Mở rộng phạm vi nghiên cứu cả về mặt thời gian, không gian và nội dung 

nghiên cứu như tìm hiểu về các hình thức thanh toán vốn giữa các NH, các dịch vụ 

ngân hang điện tử nhằm đạt được những kết quả mang tính chính xác, khách quan và 

toàn diện hơn. 

 Nếu thực hiện được những điều trên, kết quả của đề tài cao sẽ phục vụ tốt 

hơn yêu cầu quản lí và ra quyết định của Ban lãnh đạo NH Thương mại Cổ phần Quân 

đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 
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PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Ủy nhiệm chi (4liên)  
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Phụ lục 2: Giầy đăng ký thông tin khách hàng kiêm hợp đông mở tài khoản 
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Phụ lục 3: Bảng kê nộp tiền các loại 

 

Phụ lục 4: Bảng kê nộp tiền các loại 
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